
 CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc  

 

THÔNG T¯ 

Ban hành Đßnh măc kinh tÁ - kā thuÁt đo v¿  
bÁn đá đßa hình đáy bián tÿ lá 1:100 000 

 

Thông tư sá 72/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2015 căa Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường Ban hành Đánh mąc kinh tÃ - kā thuÁt đo vÁ bản đß đáa 
hình đáy bián tÿ lá 1:100 000. 

Thông tư sá 15/2024/TT-BTNMT ngày 20 tháng 9 năm 2024 căa Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đái, bá sung một sá nội dung căa các Thông 
tư quy đánh đánh mąc kinh tÃ - kā thuÁt thuộc lĩnh vực đo đạc, bản đß và thông tin 
đáa lý. 

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính 

phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Vụ 

trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ban hành Định 

mức kinh tế-kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:100 0001. 

Đißu 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Đánh mąc kinh tÃ-kā thuÁt đo vÁ 
bản đß đáa hình đáy bián tÿ lá 1:100 000. 

Đißu 2. Thông tư này có hiáu lực thi hành ká từ ngày 15 tháng 02 năm 20162. 

 
1 Thông tư sá 15/2024/TT-BTNMT ngày 20 tháng 9 năm 2024 căa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Sửa đái, bá sung một sá nội dung căa các Thông tư quy đánh đánh mąc kinh tÃ - kā thuÁt thuộc lĩnh vực đo 
đạc, bản đß và thông tin đáa lý có căn cą ban hành như sau:  

<Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018; 
Căn cứ Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Đo đạc và bản đồ; Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; 

Căn cứ Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam,  
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các 

Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý.= 
2 Đißu 15 và Đißu 16 căa Thông tư sá 15/2024/TT-BTNMT ngày 20 tháng 9 năm 2024 căa Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường Sửa đái, bá sung một sá nội dung căa các Thông tư quy đánh đánh mąc kinh tÃ - kā 
thuÁt thuộc lĩnh vực đo đạc, bản đß và thông tin đáa lý quy đánh chuyán tiÃp, trách nhiám tá chąc thực hián và hiáu 
lực thi hành như sau: 
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Đißu 3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phă, Ăy ban nhân dân 
các tßnh, thành phá trực thuộc Trung ương, các đơn vá trực thuộc Bộ Tài nguyên và 
Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các tßnh, thành phá trực thuộc Trung 
ương và các tá chąc, cá nhân có liên quan cháu trách nhiám thi hành Thông tư này. 

Trong quá trình tá chąc thực hián, nÃu có khó khăn, vướng mắc đß nghá 
phản ánh vß Bộ Tài nguyên và Môi trường đá xem xét, giải quyÃt./.  

 

 
 BÞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TR¯âNG 

 
Sá:      /VBHN-BTNMT 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phă (đá đăng công báo); 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phă; 
- UBND các tßnh, thành phá trực thuộc trung ương; 
- Các Sở TN&MT tßnh, thành phá trực thuộc trung ương; 
- Cāc Kiám tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp; 
- Bộ trưởng, các Thą trưởng Bộ TN&MT; 
- Cáng TTĐT Chính phă (đá đăng tải); 
- Các đơn vá trực thuộc Bộ TN&MT; 
- Cáng thông tin đián tử Bộ TN&MT; 
- Lưu: VT, ĐĐBĐVN. 

XÁC THĀC V�N BÀN HỢP NHÂT  
 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2024 
 

KT. BÞ TR¯äNG 
THĂ TR¯äNG 

 
 
 
 
 
 

Nguyßn Thß Ph°¡ng Hoa 
  

 
<Đißu 15. Quy đßnh chuyán tiÁp 
Các đß án, dự án, thiÃt kÃ kā thuÁt - dự toán, nhiám vā đưÿc phê duyát trước ngày Thông tư này có hiáu 

lực thì thực hián theo các quy đánh hián hành tại thời điám phê duyát. 
Đißu 16. Trách nhiám tổ chăc thāc hián và hiáu lāc thi hành 
1. Thông tư này có hiáu lực thi hành ká từ ngày 06 tháng 11 năm 2024. 
2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phă, Ăy ban nhân dân các tßnh, thành phá trực thuộc 

Trung ương, Thă trưởng các đơn vá trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các 
tßnh, thành phá trực thuộc Trung ương và các tá chąc, cá nhân có liên quan cháu trách nhiám thi hành Thông tư 
này./.= 

26 31 12
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BÞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TR¯âNG 
 
 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc  

 

ĐÞNH MĂC KINH TÀ - KĀ THUÀT 

ĐO V¾ BÀN Đà ĐÞA HÌNH ĐÁY BIàN Tþ Là 1:100 000 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 72/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

Ch°¡ng I 

QUY ĐÞNH CHUNG 

1. Phạm vi đißu chßnh 

Đánh mąc kinh tÃ - kā thuÁt đo vÁ bản đß đáa hình đáy bián tÿ lá 1:100 000 
(sau đây gọi tắt là Đánh mąc KT-KT) đưÿc áp dāng cho các công viác sau: 

1.1. Công viác phāc vā đo vÁ bản đß đáa hình đáy bián 

1.1.1. Xây dựng điám kiám tra thiÃt bá đo bián. 

1.1.2. Xây dựng lưới kháng chÃ phāc vā đo sâu bằng sào. 

1.1.3. Xây dựng trạm tĩnh phāc vā đo vÁ chi tiÃt bằng công nghá Real Time 
Kinematic. 

1.1.4. Xây dựng điám độ cao nghiám trißu. 

1.1.5. Đo nái và tính toán độ cao thăy chuÁn kā thuÁt cho điám "0" căa điám 
nghiám trißu. 

1.2. Đo vÁ bản đß đáa hình đáy bián 

1.2.1. Xây dựng điám nghiám trißu. 

1.2.2. Kiám nghiám thiÃt bá đo bián. 

1.2.3. Đo sâu đáa hình đáy bián. 

1.2.4. Lấy m¿u chất đáy. 
1.2.5. Thành lÁp bản đß gác sá. 

1.3. Biên vÁ bản đß đáa hình đáy bián từ bản đß đáa hình đáy bián tÿ lá lớn. 

2. Đái tưÿng áp dāng 

2.1. Đánh mąc KT-KT đưÿc sử dāng đá tính đơn giá sản phÁm đo vÁ bản đß 
đáa hình đáy bián tÿ lá 1:100 000, làm căn cą lÁp dự toán và quyÃt toán giá trá sản 
phÁm hoàn thành căa các dự án, công trình và nhiám vā do các cơ quan, tá chąc 
và cá nhân thực hián khi chưa có đánh mąc táng hÿp. 

2.2. Đánh mąc KT-KT đưÿc sử dāng đá phāc vā công tác đißu hành sản xuất 
căa các đơn vá sản xuất cơ sở và biên soạn đánh mąc táng hÿp phāc vā công tác 
quản lý sản xuất căa Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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3. Cơ sở xây dựng Đánh mąc KT-KT gßm 

3.1. Thông tư sá 34/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011 căa Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy đánh kā thuÁt thành lÁp bản đß đáa hình đáy bián 
tÿ lá 1:100 000 bằng phương pháp đo vÁ trực tiÃp (gọi tắt là Thông tư 34/2011/TT-
BTNMT). 

3.2. Thông tư sá 24/2010/TT-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2010 căa Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy đánh vß đo đạc, thành lÁp bản đß đáa hình đáy bián 
bằng máy đo sâu hßi âm đa tia. 

3.3. Thông tư sá 27/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 7 năm 2011 căa Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy đánh vß kiám nghiám và hiáu chßnh một sá thiÃt bá 
đo đạc bản đß bián. 

3.4. Các quy chuÁn kā thuÁt, quy phạm, quy đánh kā thuÁt vß đo đạc và bản 
đß có liên quan khác. 

3.5. Trang thiÃt bá kā thuÁt sử dāng phá biÃn trong công tác đo đạc và bản đß. 

3.6. Quy đánh hián hành căa nhà nước vß quản lý, sử dāng công cā, dāng cā, 
thiÃt bá, máy móc, bảo hộ lao động cho người sản xuất. 

3.7. Tá chąc sản xuất, trình độ lao động công nghá căa người lao động trong 
ngành đo đạc và bản đß. 

3.8. KÃt quả khảo sát thực tÃ, sá liáu tháng kê thực hián khi đo vÁ bản đß đáa 
hình đáy bián trong các năm g¿n đây. 

4. Những hạng māc công viác phāc vā đo vÁ bản đß đáa hình đáy bián tÿ lá 
1:100 000 giáng như các hạng māc công viác phāc vā đo vÁ bản đß đáa hình đáy 
bián các tÿ lá 1:10 000, 1:50 000 sÁ không xây dựng các mąc: lao động, vÁt tư và 
thiÃt bá mà sử dāng các đánh mąc đưÿc quy đánh tại Thông tư sá 20/2012/TT-
BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2012 căa Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 
đánh mąc kinh tÃ - kā thuÁt đo đạc và bản đß (gọi tắt là Thông tư 20/2012/TT- 
BTNMT). 

5. Đánh mąc KT-KT bao gßm các đánh mąc thành ph¿n sau 

5.1.3 Đánh mąc lao động: là hao phí thời gian lao động c¿n thiÃt căa người 
lao động trực tiÃp sản xuất ra một sản phÁm (hoặc thực hián một bước công viác 
hoặc một công viác cā thá) và thời gian nghß đưÿc hưởng nguyên lương theo quy 
đánh căa pháp luÁt hián hành. Đánh mąc lao động quy đánh trong Chương II căa 
đánh mąc kinh tÃ - kā thuÁt này chưa bao gßm mąc thời gian nghß đưÿc hưởng 
nguyên lương đái với lao động trực tiÃp và há sá đißu chßnh thời tiÃt. 

Thành ph¿n đánh mąc lao động gßm: 

5.1.1. Nội dung công viác: liát kê mô tả nội dung công viác, các thao tác cơ 
 

3 Khoản này đưÿc sửa đái, bá sung theo quy đánh tại khoản 1 Đißu 6 Thông tư sá 15/2024/TT-BTNMT 
ngày 20 tháng 9 năm 2024 căa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư Sửa đái, bá sung một 
sá nội dung căa các Thông tư quy đánh đánh mąc kinh tÃ - kā thuÁt thuộc lĩnh vực đo đạc, bản đß và thông tin đáa 
lý, có hiáu lực thi hành ká từ ngày 06 tháng 11 năm 2024. 
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bản, thao tác chính đá thực hián công viác. 

5.1.2. Xác đánh đißu kián chuÁn (phân loại khó khăn): xác đánh các yÃu tá cơ 
bản như đáa hình, đáa vÁt, giao thông, đáa chất và các đißu kián khác liên quan đÃn 
thực hián công viác; xác đánh các mąc khó khăn khác với đißu kián chuÁn. 

5.1.3. Đánh biên: mô tả vá trí viác làm căa từng lao động trong từng bước 
công viác đÃn khi tạo ra sản phÁm. Trên cơ sở đó xác đánh sá lưÿng và cấp bÁc 
lao động cā thá đá thực hián từng nội dung căa từng công đoạn căa công viác 
trong chu trình lao động đÃn khi hoàn thành sản phÁm. 

5.1.4. Đánh mąc: thời gian lao động trực tiÃp c¿n thiÃt đá hoàn thành một sản 
phÁm và thời gian nghß đưÿc hưởng nguyên lương theo quy đánh căa pháp luÁt 
hián hành; đơn vá tính là công cá nhân hoặc công nhóm/01 đơn vá sản phÁm. 

5.1.4.1. Công cá nhân: là công lao động xác đánh cho một lao động trực tiÃp 
thực hián một bước công viác tạo ra sản phÁm. 

5.1.4.2. Công nhóm: là công lao động xác đánh cho một nhóm lao động trực 
tiÃp thực hián một sản phÁm hoặc bước công viác tạo ra sản phÁm. 

5.1.4.3. Các mąc ngoại nghiáp thá hián dưới dạng phân sá, trong đó: 
a) Tử sá là mąc lao động kā thuÁt (tính theo công nhóm, công cá nhân). Lao 

động kā thuÁt là lao động đưÿc đào tạo vß chuyên môn nghiáp vā theo chuyên 
ngành vß tài nguyên và môi trường và các ngành nghß khác có liên quan theo quy 
đánh căa pháp luÁt; 

b) M¿u sá là mąc lao động phāc vā (lao động phá thông), tính theo công cá 
nhân. Lao động phāc vā (lao động phá thông) là lao động giản đơn đá vÁn chuyán 
thiÃt bá, vÁt tư, m¿u vÁt, d¿n đường và các hoạt động khác trong quá trình sản xuất 
tạo ra sản phÁm. 

5.1.4.4. Ngày công làm viác trực tiÃp trên đất lißn (ca) tính bằng 8 giờ làm 
viác; ngày công làm viác trực tiÃp trên bián (ca) tính bằng 6 giờ làm viác. 

5.1.4.5. Mąc thời gian nghß đưÿc hưởng nguyên lương đái với lao động trực tiÃp  

a) Thời gian nghß đưÿc hưởng nguyên lương đái với lao động trực tiÃp, bao 
gßm: nghß phép, nghß tăng thêm theo thâm niên (nÃu có), nghß lß tÃt, nghß hội họp, 
học tÁp, tÁp huấn đưÿc tính là 34 ngày trên táng sá 312 ngày làm viác căa một 
(01) năm 

Mąc thời gian 
nghß đưÿc hưởng 

nguyên lương 
= 

Đánh mąc lao động 
kā thuÁt trực tiÃp 

x 
34 

312 

b) Mąc thời gian nghß đưÿc hưởng nguyên lương đưÿc áp dāng đái với tất 
cả các bước công viác. 

5.1.4.6. Há sá đißu chßnh thời tiÃt: Mąc lao động kā thuÁt khi phải ngừng 
nghß viác do thời tiÃt căa lao động kā thuÁt ngoại nghiáp đưÿc tính theo há sá 
trong Bảng A. 



6 
 

 

Bảng A: Há sá đißu chßnh thời tiÃt 

TT Vùng và công viác tính há sß Há sß 

1 Công viác thực hián trên đất lißn  

1.1 Đo thăy chuÁn hạng I, hạng II, hạng III, hạng IV và thăy chuÁn 
kā thuÁt 

0,30 

1.2 Các công viác ngoại nghiáp còn lại 0,25 

2 Thành lÁp bản đß đáa hình đáy bián thực hián tại các vùng bián  

2.1 Từ Quảng Ninh đÃn Ninh Bình 0,60 

2.2 Từ Thanh Hóa đÃn Bình ThuÁn 0,55 

2.3 Từ Bà Ráa - Vũng Tàu đÃn Kiên Giang 0,50 

2.4 Vùng bián cách bờ từ 100 km căa tất cả các tßnh, thành phá trực 
thuộc Trung ương đÃn giáp các khu vực qu¿n đảo Hoàng Sa, 
Trường Sa 

0,80 

2.5 Khu vực qu¿n đảo Hoàng Sa, qu¿n đảo Trường Sa 1,00 

5.2. Đánh mąc vÁt tư và thiÃt bá 
5.2.1. Đánh mąc vÁt tư và thiÃt bá bao gßm: đánh mąc sử dāng vÁt liáu và 

đánh mąc sử dāng dāng cā, thiÃt bá. 
5.2.1.1. Đánh mąc sử dāng vÁt liáu: là sá lưÿng vÁt liáu c¿n thiÃt đá sản xuất 

ra một đơn vá sản phÁm. 

5.2.1.2. Đánh mąc sử dāng dāng cā, thiÃt bá: là sá ca người lao động trực tiÃp 
sử dāng dāng cā, thiÃt bá c¿n thiÃt đá sản xuất ra một đơn vá sản phÁm. 

5.2.2. Thời hạn sử dāng dāng cā, thiÃt bá là thời gian sử dāng dāng cā, thiÃt 
bá vào hoạt động sản xuất trong đißu kián bình thường, phù hÿp với các thông sá 
kinh tÃ - kā thuÁt căa dāng cā, thiÃt bá. 

5.2.2.1. Thời hạn sử dāng dāng cā: xác đánh bằng phương pháp tháng kê, 
kinh nghiám; đơn vá tính là tháng. 

5.2.2.2. Thời hạn sử dāng thiÃt bá: đưÿc quy đánh tại Thông tư liên tách sá 
04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2007 căa Bộ Tài nguyên và 
Môi trường - Bộ Tài chính hướng d¿n lÁp dự toán kinh phí đo đạc bản đß và quản 
lý đất đai. 

5.2.3.4 (được bãi bỏ). 

 
4 Điám này đưÿc bãi bß theo quy đánh tại khoản 2 Đißu 6 Thông tư sá 15/2024/TT-BTNMT ngày 20 

tháng 9 năm 2024 căa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đái, bá sung một sá nội dung căa các Thông 
tư quy đánh đánh mąc kinh tÃ - kā thuÁt thuộc lĩnh vực đo đạc, bản đß và thông tin đáa lý, có hiáu lực thi hành ká 
từ ngày 06 tháng 11 năm 2024. 
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5.2.4.5 (được bãi bỏ). 

6. Dián tích mảnh bản đß đáa hình tÿ lá 1:100 000 theo cách chia mảnh trong 
há tọa độ VN-2000 tính trung bình là 3 000 km2 ở thực đáa (tương ąng 30 dm2 
trên bản đß). 

7. Trong trường hÿp do tá chąc lại sản xuất, áp dāng tiÃn bộ khoa học - kā 
thuÁt mới, phải tính lại mąc cho hÿp lý, phù hÿp với đißu kián sản xuất, thiÃt bá, 
công nghá áp dāng. 

Trường hÿp chưa đă cơ sở đá chßnh lý mąc thì đưÿc phép vÁn dāng các mąc 
hián hành. 

8. Quy đánh đo sâu đáa hình đáy bián bằng máy đo sâu hßi âm và đo rà soát 
hải văn 

8.1. Đo sâu đáa hình đáy bián bằng máy đo sâu hßi âm đơn tia theo tuyÃn: 
các tuyÃn cách nhau 1000 mét ở thực đáa, tương ąng với 1 cm trên bản đß, độ sâu 
đo giới hạn từ 3 mét đÃn 1000 mét; đo rà soát hải văn: đo theo tuyÃn, các tuyÃn 
cách nhau 20 mét ở thực đáa. 

8.2. Đo sâu đáa hình đáy bián bằng máy đo sâu hßi âm đa tia theo tuyÃn: các 
tuyÃn cách nhau 1000 mét ở thực đáa, tương ąng với 1 cm trên bản đß, trên mỗi 
tuyÃn đo sÁ thu đưÿc một vát dữ liáu độ sâu, độ rộng căa vát dữ liáu độ sâu này 
tùy thuộc vào khả năng căa từng loại máy đo sâu hßi âm đa tia và độ sâu trung 
bình căa tia trung tâm (độ sâu đo giới hạn từ 3 mét đÃn 50 mét); đo rà soát hải 
văn: quét đáa hình đáy bián. 

8.3. Đo sâu đáa hình đáy bián bằng máy đo sâu hßi âm đa tia theo dải: khoảng 
cách giữa 2 hàng điám ở rìa dải quét này đÃn rìa dải quét kÃ tiÃp cách nhau 1000 
mét ở thực đáa, tương ąng với 1 cm trên bản đß, trên mỗi tuyÃn đo sÁ thu đưÿc 
một dải dữ liáu độ sâu, độ rộng căa dải dữ liáu độ sâu này tùy thuộc vào khả năng 
căa từng loại máy đo sâu hßi âm đa tia và độ sâu trung bình căa tia trung tâm (độ 
sâu giới hạn từ 50 mét đÃn 1000 mét); đo rà soát hải văn: quét đáa hình đáy bián. 

9. Quy đánh đo sâu đáa hình đáy bián khu vực bián nông (không đo sâu bằng 
máy đo sâu hßi âm đưÿc) gọi chung là đo sâu bằng sào 

9.1. Sử dāng máy toàn đạc đián tử đá xác đánh vá trí điám đo sâu, độ sâu căa 
điám đưÿc xác đánh bằng sào đo sâu. 

9.2. Sử dāng máy đánh vá vá tinh động (loại c¿m tay) đá xác đánh vá trí điám, 
độ sâu căa điám đưÿc xác đánh bằng sào đo sâu. 

9.3. Sử dāng bộ thiÃt bá RTK đá đo vÁ chi tiÃt (xác đánh tọa độ và độ sâu căa 
điám c¿n đo). 

10. Quy đánh các chữ viÃt tắt trong Đánh mąc KT-KT như Bảng B 

 
5 Điám này đưÿc bãi bß theo quy đánh tại khoản 2 Đißu 6 Thông tư sá 15/2024/TT-BTNMT ngày 20 

tháng 9 năm 2024 căa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đái, bá sung một sá nội dung căa các Thông 
tư quy đánh đánh mąc kinh tÃ - kā thuÁt thuộc lĩnh vực đo đạc, bản đß và thông tin đáa lý, có hiáu lực thi hành ká 
từ ngày 06 tháng 11 năm 2024. 
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Bảng B: Các chữ viÃt tắt 

Chÿ viÁt tắt Thay cho Chÿ viÁt tắt Thay cho 

KSĐ Khoảng sâu đßu ĐB Đánh biên 

BĐĐH Bản đß đáa hình BQ Bình quân 

KK Khó khăn BHLĐ Bảo hộ lao động 

KT-KT Kinh tÃ - kā thuÁt TQ Thành quả 

KTNT Kiám tra nghiám thu LX3 Lái xe bÁc 3 

ĐVT Đơn vá tính KTV10 Kā thuÁt viên bÁc 10 

TH Thời hạn KS2 Kā sư bÁc 2 

TCKT Thăy chuÁn kā thuÁt ĐCNT Độ cao nghiám trißu 

KTTBĐB Kiám tra thiÃt bá đo bián TT Sá thą tự 

N Sá lưÿng thăy thă tàu 
chuyên dāng 

RTK Real Time Kinematic 

GPS Global Positioning 
System 

DGPS Differential Global 
Positioning System 

Ch°¡ng II 

ĐÞNH MĂC KINH TÀ - KĀ THUÀT 

Mÿc 1 

CÔNG VIàC PHþC Vþ ĐO V¾ BĐĐH ĐÁY BIàN 

1. Xây dựng điám KTTBĐB 

1.1. Chọn điám. 

1.2. Chôn mác, xây tường vây. 

1.3. Tìm điám tọa độ cũ, tìm điám độ cao cũ. 
1.4. Đo nái tọa độ, độ cao bằng máy đánh vá vá tinh vào điám KTTBĐB. 
1.5. Tính toán tọa độ, độ cao (GPS) căa điám KTTBĐB. 
1.6. Đo nái độ cao (thăy chuÁn) hạng IV vào điám KTTBĐB. 
1.7. Tính độ cao hạng IV căa điám KTTBĐB. 
Đánh mąc (lao động, vÁt liáu, dāng cā và thiÃt bá) cho các hạng māc công 

viác quy đánh tại māc này áp dāng đánh mąc tương tự các công viác căa lưới độ 
cao, lưới tọa độ quy đánh tại Thông tư 20/2012/TT-BTNMT. 

2. Xây dựng lưới kháng chÃ phāc vā đo sâu bằng sào 

2.1. Chọn điám và đóng cọc điám kháng chÃ. 

2.2. Tìm điám tọa độ cũ, tìm điám độ cao cũ. 
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2.3. Đo nái tọa độ, độ cao bằng máy đánh vá vá tinh vào điám kháng chÃ. 

2.4. Tính tọa độ, độ cao (GPS) căa điám kháng chÃ. 

2.5. Đo nái độ cao (TCKT) vào điám kháng chÃ. 

2.6. Tính độ cao (TCKT) căa điám kháng chÃ. 

Đánh mąc (lao động, vÁt liáu, dāng cā và thiÃt bá) cho hạng māc công viác 
tại māc 2.1 áp dāng há sá 0,40 căa mąc chọn điám tọa độ hạng III; các hạng māc 
công viác quy đánh tại māc 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 áp dāng đánh mąc tương tự các 
công viác căa lưới độ cao, lưới tọa độ quy đánh tại Thông tư 20/2012/TT-BTNMT. 

3. Xây dựng trạm tĩnh (trạm Base) phāc vā đo vÁ chi tiÃt bằng công nghá RTK 

3.1. Chọn điám (có đóng cọc hoặc đánh dấu vá trí điám) cho trạm tĩnh ở thực 
đáa (gọi tắt là điám trạm tĩnh). 

3.2. Tìm điám tọa độ cũ, tìm điám độ cao cũ. 
3.3. Đo nái tọa độ, độ cao bằng máy đánh vá vá tinh vào điám trạm tĩnh. 
3.4. Tính tọa độ, độ cao (GPS) căa điám trạm tĩnh. 
Đánh mąc (lao động, vÁt liáu, dāng cā và thiÃt bá) cho hạng māc công viác 

tại māc 3.1 áp dāng há sá 0,40 căa mąc chọn điám tọa độ hạng III; các hạng māc 
công viác quy đánh tại māc 3.2, 3.3, 3.4 áp dāng đánh mąc tương tự các công viác 
căa lưới độ cao, lưới tọa độ quy đánh tại Thông tư 20/2012/TT-BTNMT. 

4. Xây dựng điám ĐCNT 

4.1. Chọn điám, đóng cọc (hoặc đánh dấu) điám ĐCNT (điám quá độ đá đo 
nái TCKT vào điám <0= căa điám nghiám trißu khi điám nghiám trißu bá trí ngoài 
đảo). 

4.2. Tìm điám độ cao cũ. 
4.3. Đo nái độ cao bằng máy đánh vá vá tinh vào điám ĐCNT. 
4.4. Tính độ cao (GPS) căa điám ĐCNT. 
Đánh mąc (lao động, vÁt liáu, dāng cā và thiÃt bá) cho hạng māc công viác 

tại māc 4.1 áp dāng há sá 0,40 căa mąc chọn điám tọa độ hạng III; các hạng māc 
công viác quy đánh tại māc 4.2, 4.3, 4.4 áp dāng đánh mąc tương tự các công viác 
căa lưới độ cao, lưới tọa độ quy đánh tại Thông tư 20/2012/TT-BTNMT. 

5. Đo nái độ cao và tính toán độ cao TCKT cho điám <0= căa điám nghiám trißu 

Đánh mąc lao động, vÁt liáu, dāng cā và thiÃt bá căa hạng māc đo nái và tính 
độ cao TCKT vào điám <0= căa điám nghiám trißu áp dāng đánh mąc tương tự 
các công viác căa đo và tính TCKT - lưới độ cao quy đánh tại Thông tư 
20/2012/TT-BTNMT. 
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Mÿc 2 

ĐO V¾ BĐĐH ĐÁY BIàN 

1. Đánh mąc lao động 

1.1. Nội dung công viác 

1.1.1. Xây dựng điám nghiám trißu 

Nghiên cąu ThiÃt kÃ kā thuÁt - dự toán; chuÁn bá tư tài liáu. Xác đánh vá trí 
điám nghiám trißu ở thực đáa; liên há với chính quyßn đáa phương hoặc cơ quan 
quản lý cảng đá làm thă tāc xây dựng điám nghiám trißu; đào há móng, đá bê tông 
chân móng, gắn thước đo mực nước (hoặc chằng buộc cá đánh vào thành c¿u 
cảng). Phāc vā KTNT các cấp. 

1.1.2. Kiám nghiám thiÃt bá đo bián 

1.1.2.1. Nghiên cąu ThiÃt kÃ kā thuÁt - dự toán, các quy đánh kā thuÁt liên 
quan, nghiên cąu tính năng kā thuÁt căa máy móc, thiÃt bá. ChuÁn bá vÁt tư, dāng 
cā và thiÃt bá gßm máy đo sâu, máy đánh vá, máy toàn đạc đián tử, máy thăy chuÁn, 
máy cải chính sóng, máy đo tác độ âm, la bàn sá... 

1.1.2.2. Di chuyán đÃn bãi kiám nghiám. Kiám nghiám hoặc kiám đánh theo 
quy đánh căa từng loại máy (các máy đo sâu, máy đánh vá phải kiám nghiám trước 
đÿt sản xuất và sau đÿt sản xuất/năm), hiáu chßnh sai sá (nÃu c¿n); lắp đặt và kiám 
nghiám há tháng thiÃt bá đo sâu theo các hạng māc quy đánh kā thuÁt đưÿc quy 
đánh tại Thông tư 34/2011/TT-BTNMT. 

a) Tính toán, hoàn chßnh kÃt quả kiám nghiám. 

b) Phāc vā KTNT các cấp, đóng gói, giao nộp sản phÁm. 

1.1.3. Đo sâu đáa hình đáy bián bằng sào 

1.1.3.1. Đo sâu đáa hình đáy bián bằng sào đo sâu, sử dāng toàn đạc đián tử 
đá xác đánh vá trí điám đo sâu 

Đái với khu vực sình l¿y, nhißu thực phă..., phải tiÃn hành đo vÁ chi tiÃt đáa 
hình đáy bián theo phương pháp toàn đạc. 

a) Quan trắc mực nước (Quan trắc nghiám trißu) 

- Nghiên cąu ThiÃt kÃ kā thuÁt - dự toán. ChuÁn bá tư tài liáu, dāng cā; kiám 
tra độ án đánh, chắc chắn căa thước đo mực nước; 

- Quan trắc mực nước bián, ghi chép kÃt quả quan trắc vào sá quan trắc mực 
nước. VÁ đường cong biáu dißn sự thay đái căa mực nước hàng ngày. Kiám tra, 
hoàn chßnh kÃt quả quan trắc mực nước; 

- Phāc vā KTNT các cấp, đóng gói, giao nộp sản phÁm. 

b) Sử dāng máy toàn đạc đián tử đá xác đánh vá trí điám đo sâu 

- ChuÁn bá tư tài liáu, dāng cā và máy móc; 

- Trường hÿp vùng đo sâu bằng sào rộng lớn c¿n phải thành lÁp lưới kháng 
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chÃ (đã nêu ở khoản 2, Māc 1); 

- Đánh tâm máy, đánh hướng máy, xác đánh tọa độ (vá trí) các điám đo sâu và 
ghi vào sá đo toàn đạc; xác đánh vá trí căa các đáa vÁt (nÃu có); 

- Tính toán, kiám tra và xử lý sá liáu; 

- Phāc vā KTNT các cấp, đóng gói, giao nộp sản phÁm. 

c) Đo sâu đáa hình đáy bián bằng sào đo sâu 

- Nghiên cąu ThiÃt kÃ kā thuÁt - dự toán, nghiên cąu tuyÃn đo sâu. Đưa tàu 
vào khu vực đo vÁ; 

- Đo sâu đáa hình đáy bián bằng sào đo sâu, ghi kÃt quả độ sâu đo đưÿc vào 
sá đo sâu bằng sào; xác đánh độ sâu căa đáa vÁt (nÃu có); 

- Đo các tuyÃn đo kiám tra (nÃu c¿n); 

- Kiám tra, xử lý kÃt quả đo sâu; 

- Đißn viÃt lý lách bản đß; 

- Phāc vā KTNT các cấp, đóng gói, giao nộp sản phÁm. 

d) VÁn chuyán 

VÁn chuyán lao động, vÁt tư, thiÃt bá. 
1.1.3.2. Đo sâu đáa hình đáy bián bằng sào đo sâu, sử dāng máy đánh vá vá 

tinh động đá xác đánh vá trí điám đo sâu 

Đái với khu vực dài hẹp (ven bờ cát, ven chân đảo), đáa hình đơn giản, không 
bá che khuất, có thá lÿi dāng lúc trißu cường đá xác đánh vá trí điám đo sâu bằng 
sào, sÁ dùng máy đánh vá vá tinh động đá xác đánh vá trí điám đo sâu bằng tay 
(manual logging) và ghi lại sá liáu tọa độ điám đo sâu vào file đo và ghi kÃt quả 
đo sâu bằng sào vào sá đo sào. 

a) Quan trắc mực nước 

Theo quy đánh căa Quan trắc mực nước ở māc 1.1.3.1. 

b) Sử dāng máy đánh vá vá tinh động đá xác đánh vá trí điám đo sâu 

- ChuÁn bá tư tài liáu, dāng cā và máy móc; 

- Xác đánh vá trí (đánh vá) các điám đo sâu bằng máy đánh vá vá tinh động, 
ghi tọa độ điám đo sâu vào file đo; xác đánh vá trí căa các đáa vÁt (nÃu có); 

- Tính toán, kiám tra và xử lý sá liáu; 

- Phāc vā KTNT các cấp, đóng gói, giao nộp sản phÁm. 

c) Đo sâu đáa hình đáy bián bằng sào đo sâu 

- Nghiên cąu ThiÃt kÃ kā thuÁt - dự toán, nghiên cąu tuyán đo sâu. Đưa tàu 
vào khu vực đo vÁ; 

- Đo sâu đáa hình đáy bián bằng sào đo sâu, ghi kÃt quả độ sâu đo đưÿc vào 
sá đo sâu bằng sào; xác đánh độ sâu căa đáa vÁt (nÃu có) 
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- Đo các tuyán đo kiám tra (nÃu c¿n); 

- Kiám tra, xử lý kÃt quả đo sâu; 

- Đißn viÃt lý lách bản đß; 

- Phāc vā KTNT các cấp, đóng gói, giao nộp sản phÁm, 

d) VÁn chuyán 

VÁn chuyán lao động, vÁt tư, thiÃt bá. 
1.1.3.3. Đo vÁ chi tiÃt bằng công nghá RTK 

Đái với các khu vực bãi cạn (lúc chìm, lúc nái), bãi đáy... có dián tích lớn, không 
bá che khuất thì sử dāng công nghá RTK đá đo vÁ chi tiÃt đáa hình đáy bián. 

a) Quan trắc mực nước 

Theo quy đánh căa Quan trắc mực nước ở māc 1.1.3.1. 

b) Đo vÁ chi tiÃt đáa hình đáy bián bằng công nghá RTK 

- ChuÁn bá tư tài liáu, máy móc; 

- Xây dựng trạm tĩnh (đã nêu ở khoản 3, Māc 1); 

- Đo vÁ chi tiÃt đáa hình, đáa vÁt và ghi vào sá đo vÁ chi tiÃt (theo quy đánh 
kā thuÁt sử dāng công nghá RTK); 

- Tính toán, kiám tra và xử lý sá liáu; 

- Đißn viÃt lý lách bản đß; 

- Phāc vā KTNT các cấp, đóng gói, giao nộp sản phÁm. 

c) VÁn chuyán 

VÁn chuyán lao động, vÁt tư, thiÃt bá. 
1.1.4. Đo sâu đáa hình đáy bián bằng máy đo sâu hßi âm 

1.1.4.1. Đo sâu đáa hình đáy bián bằng máy đo sâu hßi âm đơn tia theo tuyÃn 

a) Đo sâu đáa hình đáy bián 

- Quan trắc mực nước 

Theo quy đánh căa Quan trắc mực nước nêu tại māc 1.1.3.1. 

- Xác đánh vá trí điám đo sâu bằng máy đánh vá vá tinh kÃt nái với máy đo 
sâu hßi âm  

Trường hÿp sử dāng tín hiáu trạm DGPS (tín hiáu cải chính GPS) 

+ ChuÁn bá tư tài liáu, máy móc; nghiên cąu ThiÃt kÃ kā thuÁt - dự toán; 

+ Nghiên cąu, kiám tra toàn bộ thiÃt bá căa trạm DGPS (hoặc phải liên há 
với đơn vá quản lý và vÁn hành trạm DGPS); cài đặt các tham sá, vÁn hành thiÃt 
bá và ghi kÃt quả vào sá đo và đĩa CD/DVD; 

+ Kiám tra, xử lý kÃt quả đánh vá. 
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Trường hÿp sử dāng tín hiáu đánh vá cải chính qua vá tinh (tín hiáu thuê bao) 

+ ChuÁn bá tư tài liáu, máy móc; nghiên cąu ThiÃt kÃ kā thuÁt - dự toán; liên 
há với nhà cung cấp tín hiáu đá thuê bao tín hiáu vá tinh; 

+ Cài đặt các tham sá, theo dõi thiÃt bá hoạt động và ghi kÃt quả vào sá đo 
và đĩa CD/DVD; 

+ Kiám tra, xử lý kÃt quả đánh vá; 
- Đo sâu đáa hình đáy bián bằng máy đo sâu hßi âm đơn tia theo tuyÃn 

+ Nghiên cąu ThiÃt kÃ kā thuÁt - dự toán, nghiên cąu tuyÃn đo sâu, tuyÃn đo 
kiám tra. ChuÁn bá dāng cā, máy móc thiÃt bá. Lắp đặt và kiám tra tình trạng hoạt 
động căa há tháng thiÃt bá đo sâu hßi âm đơn tia (hàng ngày hoặc hàng chuyÃn 
đi). Đưa tàu vào khu vực đo vÁ; 

+ Đo sâu đáa hình đáy bián bằng máy đo sâu hßi âm đơn tia. Ghi lưu sá liáu 
vào CD/DVD; 

+ Đo sâu các tuyÃn đo kiám tra, ghi lưu sá liáu vào đĩa CD/DVD; 
+ Đo bù (nÃu có); 

+ Kiám tra, xử lý kÃt quả đo sâu; 

+ Đißn viÃt lý lách bản đß; 

+ Phāc vā KTNT các cấp, đóng gói, giao nộp sản phÁm. 

b) Đo rà soát hải văn 

- Quan trắc mực nước và xác đánh vá trí điám trong đo rà soát hải văn: Theo 
quy đánh căa Quan trắc mực nước nêu tại māc 1.1.3.1 và quy đánh căa Xác đánh 
vá trí điám đo sâu bằng máy đánh vá vá tinh trong đo sâu bằng máy hßi âm đơn tia 
nêu trên; 

- Nghiên cąu ThiÃt kÃ kā thuÁt - dự toán, nghiên cąu khu vực c¿n đo rà soát 
hải văn sau khi đo sâu theo tuyÃn, đo kiám tra theo tuyÃn. ThiÃt kÃ tuyÃn rà soát 
hải văn. ChuÁn bá máy móc, đưa tàu vào khu vực c¿n đo rà soát hải văn. Cài đặt 
các tham sá kā thuÁt. Đo rà soát các nguy hiám hàng hải, đo rà soát các dá thường 
đáa hình hoặc điám cao nhất, sâu nhất căa một khu vực có thay đái đột xuất vß độ 
sâu... Ghi lưu sá liáu vào CD/DVD. Ghi chép mô tả tß mß vào sá công tác đá 
chuyán cho nội nghiáp xử lý kÃt quả; 

- Kiám tra, xử lý kÃt quả đo rà soát hải văn; 
- Đißn viÃt lý lách bản đß; 

- Phāc vā KTNT các cấp, đóng gói, giao nộp sản phÁm. 

c) VÁn chuyán 

VÁn chuyán lao động, vÁt tư, thiÃt bá. 
1.1.4.2. Đo sâu đáa hình đáy bián bằng máy đo sâu hßi âm đa tia theo tuyÃn 

a) Đo sâu đáa hình đáy bián 
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- Quan trắc mực nước 

Theo quy đánh căa Quan trắc mực nước nêu tại māc 1.1.3.1. 

- Xác đánh vá trí điám đo sâu bằng máy đánh vá vá tinh 

Theo quy đánh căa Xác đánh vá trí điám đo sâu bằng máy đánh vá vá tinh trong 
đo sâu bằng máy hßi âm đơn tia nêu tại māc 1.1.4.1. 

- Đo sâu đáa hình đáy bián bằng máy đo sâu hßi âm đa tia theo tuyÃn 

+ Nghiên cąu ThiÃt kÃ kā thuÁt - dự toán, nghiên cąu hướng tuyÃn đo sâu, 
hướng tuyÃn đo kiám tra. ChuÁn bá máy móc thiÃt bá. Lắp đặt và kiám tra tình 
trạng hoạt động căa há tháng thiÃt bá đo sâu bằng máy hßi âm đa tia (hàng ngày 
hoặc hàng chuyÃn đi). Đưa tàu vào khu vực đo vÁ; 

+ Đo sâu đáa hình đáy bián bằng máy đo sâu hßi âm đa tia theo tuyÃn. Ghi 
lưu sá liáu vào CD/DVD (sá liáu đo sâu thu đưÿc là một vát dữ liáu độ sâu); 

+ Đo sâu các tuyÃn đo kiám tra, ghi lưu sá liáu vào đĩa CD/DVD; 
+ Đo bù (nÃu có); 

+ Ghi lưu sá liáu vào á cąng ngoài đá giao nộp sản phÁm (khi c¿n); 

+ Kiám tra, xử lý kÃt quả đo sâu; 

+ Đißn viÃt lý lách bản đß; 

+ Phāc vā KTNT các cấp, đóng gói, giao nộp sản phÁm. 

b) Đo rà soát hải văn 

- Quan trắc mực nước và xác đánh vá trí điám trong đo rà soát hải văn: Theo 
quy đánh căa Quan trắc mực nước nêu tại māc 1.1.3.1 và quy đánh căa Xác đánh 
vá trí điám đo sâu bằng máy đánh vá vá tinh trong đo sâu bằng máy hßi âm đơn tia 
nêu tại māc 1.1.4.1; 

- Nghiên cąu quy đánh kā thuÁt, nghiên cąu khu vực c¿n đo rà soát hải văn 
sau khi đo sâu theo tuyÃn, đo kiám tra theo tuyÃn. ChuÁn bá máy móc, đưa tàu vào 
khu vực c¿n đo rà soát hải văn. Cài đặt các tham sá kā thuÁt. Quét đáa hình đáy 
bián khu vực c¿n đo rà soát hải văn. Ghi lưu sá liáu vào CD/DVD (sá liáu đo sâu 
thu đưÿc là dữ liáu độ sâu phă kín 100% dián tích khu vực rà soát). Ghi chép mô 
tả tß mß vào sá công tác đá chuyán cho nội nghiáp xử lý kÃt quả; 

- Kiám tra, xử lý kÃt quả đo rà soát hải văn; 
- Phāc vā KTNT các cấp, đóng gói, giao nộp sản phÁm. 

c) VÁn chuyán 

VÁn chuyán lao động, vÁt tư, thiÃt bá. 
1.1.4.3. Đo sâu đáa hình đáy bián bằng máy đo sâu hßi âm đa tia theo dải 

a) Đo sâu đáa hình đáy bián 

- Quan trắc mực nước 
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Theo quy đánh căa Quan trắc mực nước nêu tại māc 1.1.3.1. 

- Xác đánh vá trí điám đo sâu bằng công nghá GPS 

Theo quy đánh căa Xác đánh vá trí điám đo sâu bằng máy đánh vá vá tinh trong 
đo sâu bằng máy hßi âm đơn tia nêu tại māc 1.1.4.1. 

- Đo sâu đáa hình đáy bián bằng máy đo sâu hßi âm đa tia theo dải 

+ Nghiên cąu ThiÃt kÃ kā thuÁt - dự toán, nghiên cąu hướng dải đo sâu, 
hướng dải đo kiám tra. ChuÁn bá máy móc thiÃt bá. Lắp đặt và kiám tra tình trạng 
hoạt động căa há tháng thiÃt bá đo sâu bằng máy hßi âm đa tia (hàng ngày hoặc 
hàng chuyÃn đi). Đưa tàu vào khu vực đo vÁ; 

+ Đo sâu đáa hình đáy bián bằng máy hßi âm đa tia theo dải. Ghi lưu sá liáu 
vào CD/DVD; 

+ Đo sâu các dải đo kiám tra, ghi lưu sá liáu vào đĩa CD/DVD (sá liáu đo 
sâu thu đưÿc là một dải dữ liáu độ sâu); 

+ Đo bù (nÃu có); 

+ Ghi lưu sá liáu vào á cąng ngoài đá giao nộp sản phÁm (khi c¿n); 

+ Kiám tra, xử lý kÃt quả đo sâu; 

+ Đißn viÃt lý lách bản đß; 

+ Phāc vā KTNT các cấp, đóng gói, giao nộp sản phÁm. 

b) Đo rà soát hải văn 

Theo quy đánh căa đo rà soát hải văn khi đo sâu bằng máy đo sâu hßi âm đa 
tia theo tuyÃn nêu tại māc 1.1.4.2. 

c) VÁn chuyán 

VÁn chuyán lao động, vÁt tư, thiÃt bá. 
1.1.5. Lấy m¿u chất đáy khu vực đo sâu bằng sào 

1.1.5.1. Lấy m¿u chất đáy, sử dāng toàn đạc đián tử xác đánh vá trí điám lấy m¿u 

a) Xác đánh vá trí điám 

- Nghiên cąu ThiÃt kÃ kā thuÁt - dự toán; chuÁn bá tư tài liáu, dāng cā và máy móc; 

- Vá trí điám lấy m¿u đưÿc xác đánh bằng máy toàn đạc đián tử: Sử dāng lưới 
kháng chÃ đã nêu ở khoản 2, Māc 1: Đánh tâm máy, đánh hướng máy và xác đánh 
tọa độ vá trí các điám lấy m¿u bằng máy toàn đạc đián tử; 

- Đưa tàu vào khu vực lấy m¿u chất đáy. 
b) Lấy m¿u chất đáy 

- Đánh tuyÃn tàu chạy theo tuyÃn lấy m¿u, lấy m¿u chất đáy tại vá trí đã xác 
đánh vá trí điám lấy m¿u, phân tích m¿u chất đáy, ghi chép kÃt quả lấy m¿u chất 
đáy vào sá. 

- Đißn viÃt lý lách bản đß. 
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- Phāc vā KTNT các cấp, đóng gói, giao nộp sản phÁm. 

c) VÁn chuyán 

VÁn chuyán lao động, vÁt tư, thiÃt bá. 
1.1.5.2. Lấy m¿u chất đáy, sử dāng máy đánh vá vá tinh động xác đánh vá trí 

điám lấy m¿u 

a) Xác đánh vá trí điám 

- Nghiên cąu ThiÃt kÃ kā thuÁt - dự toán; chuÁn bá tư tài liáu, dāng cā và máy móc; 

- Đưa tàu vào khu vực lấy m¿u chất đáy; 
- Xác đánh vá trí điám: Như xác đánh vá trí điám trong đo sâu nêu tại māc 1.1.4.1 

b) Lấy m¿u chất đáy 

- Đánh tuyÃn tàu chạy theo tuyÃn lấy m¿u, lấy m¿u chất đáy tại vá trí đã xác 
đánh vá trí điám lấy m¿u, phân tích m¿u chất đáy, ghi chép kÃt quả lấy m¿u chất 
đáy vào sá. 

- Đißn viÃt lý lách bản đß. 

- Phāc vā KTNT các cấp, đóng gói, giao nộp sản phÁm. 

c) VÁn chuyán 

VÁn chuyán lao động, vÁt tư, thiÃt bá. 
1.1.5.3. Lấy m¿u chất đáy, sử dāng RTK xác đánh vá trí điám lấy m¿u 

a) Xác đánh vá trí điám 

- Nghiên cąu ThiÃt kÃ kā thuÁt - dự toán; chuÁn bá tư tài liáu, dāng cā và máy móc; 

- Xác đánh vá trí điám lấy m¿u bằng công nghá RTK từ trạm tĩnh: Theo quy 
đánh kā thuÁt khi sử dāng công nghá RTK; 

b) Lấy m¿u chất đáy 

- Lấy m¿u chất đáy tại vá trí đã xác đánh, phân tích m¿u chất đáy, ghi chép 
kÃt quả lấy m¿u chất đáy vào sá. 

- Đißn viÃt lý lách bản đß. 

- Phāc vā KTNT các cấp, đóng gói, giao nộp sản phÁm. 

c) VÁn chuyán 

VÁn chuyán lao động, vÁt tư, thiÃt bá. 
1.1.6. Lấy m¿u chất đáy khu vực đo sâu bằng máy hßi âm (đơn tia và đa tia) 
1.1.6.1. Xác đánh vá trí điám lấy m¿u 

- Nghiên cąu ThiÃt kÃ kā thuÁt - dự toán; chuÁn bá tư tài liáu, dāng cā và máy móc; 

- Xác đánh vá trí điám lấy m¿u: Theo quy đánh căa Xác đánh vá trí điám đo 
sâu bằng máy đánh vá vá tinh động trong đo sâu bằng máy hßi âm đơn tia nêu tại 
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māc 1.1.4.1. 

1.1.6.2. Lấy m¿u chất đáy 

- Đưa tàu vào khu vực lấy m¿u chất đáy; 
- Đánh tuyÃn tàu chạy theo tuyÃn lấy m¿u. Lấy m¿u chất đáy, phân tích m¿u 

chất đáy, ghi chép kÃt quả lấy m¿u chất đáy vào sá; 

- Đißn viÃt lý lách bản đß; 

- Phāc vā KTNT các cấp, đóng gói, giao nộp sản phÁm. 

1.1.6.3. VÁn chuyán 

VÁn chuyán lao động, vÁt tư, thiÃt bá. 
1.1.7. Thành lÁp bản đß gác sá 

1.1.7.1. Nghiên cąu ThiÃt kÃ kā thuÁt - dự toán, ký hiáu bản đß, quy phạm 
đo vÁ BĐĐH; nghiên cąu BĐĐH trên đất lißn, chuÁn bá vÁt tư, máy móc, thiÃt bá; 
nhÁn tài liáu, thành quả đo vÁ ngoại nghiáp; kiám tra, soát xét thành quả ở ngoại 
nghiáp... 

1.1.7.2. Xử lý sá liáu ngoại nghiáp; thành lÁp bản đß gác bằng các ph¿n mßm thích 
hÿp; ghép các yÃu tá đã sá hóa trên bản đß ph¿n đất lißn, các đảo nái (nÃu có); biên tÁp 
nội dung theo từng nhóm - lớp theo quy đánh, ghi chú và trình bày trong và ngoài khung; 
sửa chữa, hoàn thián bản đß gác sá sau KTNT các cấp; 

1.1.7.3. In bản đß bằng máy in phun; 

- Ghi lưu dữ liáu trên đĩa CD/DVD. 
- Đißn viÃt lý lách bản đß. LÁp file lý lách bản đß sá và ghi vào CD/DVD. 

- Phāc vā KTNT các cấp, đóng gói, giao nộp sản phÁm. 

Trường hÿp phải sá hóa ph¿n đất lißn hoặc ph¿n trên đảo, chuyán há tọa độ... 
Đánh mąc (lao động, vÁt liáu, dāng cā và thiÃt bá) căa các công viác này áp dāng 
đánh mąc tương tự các công viác sá hóa, chuyán há... quy đánh tại Māc 5 Thông 
tư 20/2012/TT-BTNMT. 

1.2. Phân loại khó khăn 

1.2.1. Xây dựng điám nghiám trißu 

Loại 1: Khu vực có cảng bián, có thá gắn thước đo mực nước vào chân các 
c¿u cảng. 

Loại 2: Khu vực bờ bián có độ dác trung bình chß phải bá trí từ 1 đÃn 3 điám 
đặt thước đo mực nước, giao thông thuÁn tián. 

Loại 3: Khu vực bờ bián thoải phải bá trí nhißu hơn 3 cọc đặt thước đo mực 
nước; khu vực bờ bián dác khó thi công; khu vực sình l¿y, thực phă d¿y đặc, giao 
thông khó khăn; khu vực ở các đảo cách bờ dưới 10 km. 

Loại 4: Khu vực ở các đảo cách bờ trên 10 km. 
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1.2.2. Kiám nghiám thiÃt bá đo bián 

Loại 1: Các máy và há tháng thiÃt bá đo sâu đơn tia (máy cũ đã qua sử dāng). 

Loại 2: Các máy và há tháng thiÃt bá đo sâu đơn tia (máy mới; máy sau 
sửa chữa). 

Loại 3: Các máy và há tháng thiÃt bá đo sâu đa tia. 
1.2.3. Đo sâu đáa hình đáy bián bằng sào 

Loại 1: Khu vực bián sát bờ chạy dài có đáa hình thoải đßu, ít thực phă, chất 
đáy chă yÃu là cát và không phải bá trí lưới kháng chÃ đo sào; khu vực bãi nông 
ven các đảo có thá xác đánh vá trí điám bằng máy đánh vá vá tinh và độ sâu đo 
bằng sào đo sâu; 

Loại 2: Khu vực bián sát bờ có đáa hình phąc tạp, chất đáy sình l¿y, nhißu 
thực phă phải bá trí lưới kháng chÃ đo sào; 

Loại 3: Khu vực ven các đảo nái xa bờ; khu vực dọc theo các cửa sông, cảng 
bián; khu vực có nhißu nguy hiám hàng hải; khu vực có nhißu lßng bè nuôi trßng 
hải sản; khu vực bãi đá, bãi nông có l¿n đá lớn chìm dưới nước gây nguy hiám... 

1.2.4. Đo sâu đáa hình đáy bián bằng máy 

Quy ước chung cho đo sâu đáa hình đáy bián bằng máy (Đo sâu và Đo rà soát 
hải văn): Các hàng mảnh bản đß quy ước từ Bắc xuáng Nam. Trong mỗi hàng 
mảnh, đá tián cho viác phân loại khó khăn, quy đánh mảnh thą nhất là mảnh có 
ph¿n dián tích đất lißn, sau đó là mảnh kß cÁn vß bên phải (bên trái) không có 
ph¿n đất lißn (thą hai, thą ba, thą tư, thą năm, thą sáu...) tính từ trong bờ ra tùy 
thuộc vào từng hàng mảnh theo chißu Đông - Tây. Theo quy ước này, có một sá 
hàng mảnh sÁ có tới hai hoặc ba mảnh đßu gọi chung là mảnh thą nhất (ven bián 
Quảng Ninh - Nam Đánh, Hà Tĩnh - Quảng Nam, Ninh ThuÁn - phía Đông Cà 
Mau, phía Bắc Kiên Giang), khi đó mảnh thą hai không có đất lißn sÁ tính là mảnh 
lißn kß vß bên phải (bên trái) căa mảnh thą nhất, mảnh thą ba là mảnh lißn kß vß 
bên phải (bên trái) căa mảnh thą hai... Cá biát các hàng mảnh ở phía Nam mũi Cà 
Mau sÁ tính theo chißu Bắc - Nam theo quy ước trên. 

1.2.4.1. Đo sâu đáa hình đáy bián bằng máy đo sâu hßi âm đơn tia theo tuyÃn 

Loại 1: Những mảnh thą nhất thuộc vùng bián căa các tßnh và thành phá trực 
thuộc Trung ương (gọi chung là tßnh) từ Hải Phòng (trừ khu vực qu¿n đảo Cát Bà) 
đÃn Bình Đánh và từ Ninh ThuÁn đÃn Cà Mau (các mảnh này tàu có thá đÁu qua 
đêm ngay trong khu vực đo vÁ khi thời tiÃt cho phép). 

Loại 2: Những mảnh thą nhất thuộc vùng bián căa khu vực qu¿n đảo Cát Bà 
(Hải Phòng); những mảnh thą nhất thuộc vùng bián căa các tßnh Phú Yên, Khánh 
Hòa và tßnh Kiên Giang (tại các khu vực này có nhißu đảo, vũng, vánh, đáa hình 
biÃn đái phąc tạp...); những mảnh thą hai thuộc vùng bián căa các tßnh từ Hải 
Phòng đÃn Kiên Giang; 

Loại 3: Những mảnh thą ba thuộc vùng bián căa các tßnh từ Hải Phòng đÃn 
Kiên Giang; 
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Loại 4: Những mảnh thą nhất, thą hai thuộc vùng bián tßnh Quảng Ninh (khu 
vực vánh Bái Tử Long, Vánh Hạ Long có rất nhißu đảo đá, có nhißu đá ng¿m, bãi 
đá…); những mảnh còn lại thuộc Vánh Bắc Bộ; những mảnh thą tư thuộc vùng 
bián căa các tßnh từ Quảng Trá đÃn Kiên Giang; 

Loại 5: Những mảnh thą năm thuộc vùng bián căa các tßnh từ Quảng Trá đÃn 
Kiên Giang; 

Loại 6: Những mảnh thą sáu, tiÃp giáp với mảnh thą năm thuộc vùng bián 
căa các tßnh từ Quảng Trá đÃn Kiên Giang; 

Loại n: Những mảnh thą n, tiÃp giáp với mảnh thą (n-1) tính từ trong bờ ra 
thuộc vùng bián căa các tßnh từ Quảng Trá đÃn Kiên Giang. 

1.2.4.2. Đo sâu đáa hình đáy bián bằng máy đo sâu hßi âm đa tia theo tuyÃn 

Áp dāng ở vùng bián có độ sâu từ 3 mét đÃn 50 mét 

Loại 1: Những mảnh thą nhất thuộc vùng bián căa các tßnh và thành phá trực 
thuộc Trung ương (gọi chung là tßnh) từ Hải Phòng (trừ khu vực qu¿n đảo Cát Bà) 
đÃn Bình Đánh và từ Ninh ThuÁn đÃn Cà Mau (Tại các mảnh này tàu có thá đÁu 
qua đêm ngay trong khu vực đo vÁ khi thời tiÃt cho phép). 

Loại 2: Những mảnh thą nhất thuộc vùng bián căa khu vực qu¿n đảo Cát Bà 
(Hải Phòng); những mảnh thą hai thuộc các tßnh từ Thái Bình đÃn Quảng Trá và 
từ Ninh ThuÁn đÃn Cà Mau; những mảnh thą nhất, thą hai thuộc vùng bián căa 
tßnh Kiên Giang; 

Loại 3: Những mảnh thą ba thuộc vùng bián căa các tßnh từ Hải Phòng đÃn 
Hà Tĩnh và từ Bình ThuÁn đÃn Kiên Giang; 

Loại 4: Những mảnh thą nhất, thą hai, thą ba thuộc vùng bián tßnh Quảng 
Ninh (khu vực vánh Bái Tử Long, Vánh Hạ Long có rất nhißu đảo đá, có nhißu đá 
ng¿m, bãi đá...); những mảnh thą tư thuộc vùng bián căa các tßnh từ Bình ThuÁn 
đÃn Kiên Giang; 

Loại 5: Những mảnh thą năm thuộc vùng bián căa các tßnh từ Bình ThuÁn 
đÃn Kiên Giang. 

Loại 6: Những mảnh thą sáu, tiÃp giáp với mảnh thą năm thuộc vùng bián 
căa các tßnh từ Bình ThuÁn đÃn Kiên Giang; 

Loại n: Những mảnh thą n, tiÃp giáp với mảnh thą (n-1) tính từ trong bờ ra 
thuộc vùng bián căa các tßnh từ Bình ThuÁn đÃn Kiên Giang. 

1.2.4.3. Đo sâu đáa hình đáy bián bằng máy đo sâu hßi âm đa tia theo dải 

Áp dāng ở vùng bián có độ sâu từ 50 mét đÃn 1000 mét 

Loại 1: Những mảnh thą nhất thuộc vùng bián căa các tßnh Đà Nẵng, Quảng 
Nam, Quảng Ngãi, Bình Đánh và Ninh ThuÁn; 

Loại 2: Những mảnh thą hai thuộc vùng bián căa các tßnh từ Hà Tĩnh đÃn 
Bình Đánh; những mảnh thą nhất, thą hai căa các tßnh Phú Yên, Khánh Hòa; 
những mảnh thą hai căa các tßnh Ninh ThuÁn, Bình ThuÁn; 
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Loại 3: Những mảnh thą ba thuộc vùng bián căa các tßnh từ Hà Tĩnh đÃn Bình 
Đánh; những mảnh thą ba thuộc vùng bián các tßnh Ninh ThuÁn, Bình ThuÁn; 

Loại 4: Những mảnh thą tư thuộc vùng bián căa các tßnh từ Hải Phòng đÃn Quảng 
Ngãi; những mảnh thą tư thuộc vùng bián các tßnh Ninh ThuÁn, Bình ThuÁn; 

Loại 5: Những mảnh thą năm thuộc vùng bián căa các tßnh từ Đà Nẵng đÃn 
Bình Đánh và từ Ninh ThuÁn đÃn Bình ThuÁn; 

Loại 6: Những mảnh thą sáu, tiÃp giáp với mảnh thą năm thuộc vùng bián 
căa các tßnh từ Quảng Trá đÃn Quảng Ngãi, từ Ninh ThuÁn đÃn Kiên Giang; 

Loại n: Những mảnh thą n, tiÃp giáp với mảnh thą (n-1) tính từ trong bờ ra 
thuộc vùng bián căa các tßnh từ Quảng Trá đÃn Kiên Giang. 

Giới hạn độ sâu trung bình từ 50 mét đÃn 60 mét đá xác đánh mąc lao động 
ở mąc khởi điám cho tất cả các loại khó khăn. 

1.2.4.4. Đo rà soát hải văn 

- KK loại 1, KK loại 2, KK loại 3, KK loại 4 và KK loại 5 áp dāng loại KK 
tương ąng quy đánh tại các khoản a, b, c căa māc này. 

- Từ KK loại 6 đÃn KK loại n áp dāng KK loại 5 tương ąng tại các khoản a, 
b, c căa māc này. 

1.2.5. Lấy m¿u chất đáy khu vực đo sâu bằng sào 

Loại 1: Khu vực bián sát bờ chạy dài có đáa hình thoải và không phải bá trí 
lưới kháng chÃ đo sào; khu vực bãi nông ven các đảo có thá xác đánh vá trí điám 
bằng máy đánh vá vá tinh; 

Loại 2: Khu vực bián sát bờ sình l¿y, nhißu thực phă phải bá trí lưới kháng 
chÃ đo sào; khu vực có nhißu lßng bè nuôi trßng hải sản; 

Loại 3: Khu vực dọc theo các cửa sông, cảng bián; khu vực có nhißu nguy hiám 
hàng hải; khu vực bãi đá, bãi nông có l¿n đá lớn chìm dưới nước gây nguy hiám. 

Ghi chú: MÁt độ điám lấy m¿u khu vực đo sâu bằng sào không nhß hơn 3 l¿n 
mÁt độ điám lấy m¿u khu vực đo sâu bằng máy. 

1.2.6. Lấy m¿u chất đáy ở khu vực đo sâu bằng máy hßi âm (đơn tia và đa tia) 
Các quy ước chung vß hàng mảnh bản đß, thą tự mảnh trong từng hàng 

mảnh... như quy ước tại māc 1.2.4. 

Loại 1: Những mảnh thą nhất thuộc vùng bián từ Quảng Ninh đÃn Kiên Giang; 

Loại 2: Những mảnh thą hai thuộc vùng bián căa các tßnh từ Quảng Ninh 
đÃn Thừa Thiên - HuÃ và từ Ninh ThuÁn đÃn Kiên Giang; 

Loại 3: Những mảnh thą ba thuộc vùng bián từ Quảng Ninh đÃn Thừa Thiên 
- HuÃ và từ Ninh ThuÁn đÃn Kiên Giang; 

Loại 4: Những mảnh thą tư thuộc vùng bián các tßnh từ Quảng Ninh đÃn 
Thừa Thiên - HuÃ và từ Ninh ThuÁn đÃn Kiên Giang; 
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Loại 5: Những mảnh thą năm thuộc vùng bián các tßnh từ Quảng Trá đÃn 
Thừa Thiên - HuÃ và từ Ninh ThuÁn đÃn Kiên Giang; 

Loại 6: Những mảnh thą sáu, tiÃp giáp với mảnh thą năm thuộc vùng bián 
căa các tßnh từ Ninh ThuÁn đÃn Kiên Giang; 

Loại n: Những mảnh thą n, tiÃp giáp với mảnh thą (n-1) thuộc vùng bián căa 
các tßnh từ Ninh ThuÁn đÃn Kiên Giang. 

Ghi chú: Đánh mąc KTKT này chß đß cÁp lấy m¿u ở các khu vực bián có độ 
sâu đÃn 60 mét (sử dāng g¿u lấy m¿u, độ dày lớp chất đáy bß mặt từ 15 cm đÃn 
20 cm), mỗi dm2 trên bản đß có một m¿u đại dián (30 m¿u/mảnh). Trường hÿp 
c¿n lấy m¿u ở độ sâu trên 60 mét, trường hÿp mÁt độ nhß hơn hoặc lớn hơn 30 
m¿u/mảnh bản đß, trường hÿp lấy m¿u bằng áng phóng... sÁ đưÿc tính toán đißu 
chßnh, bá sung mąc trực tiÃp trong ThiÃt kÃ kā thuÁt - Dự toán (Dự án, nhiám vā 
chuyên môn) cā thá. 

1.2.7. Thành lÁp bản đß gác sá 

Các quy ước chung vß hàng mảnh bản đß, thą tự mảnh trong từng hàng 
mảnh... theo quy ước tại māc 1.2.4. 

Loại 1: Những mảnh bản đß thą ba, thą tư... (nằm ngoài các tiêu chí đã nêu 
căa các mảnh thuộc loại 2, loại 3 và loại 4 dưới đây); 

Loại 2: Những mảnh bản đß thą hai thuộc vùng bián các tßnh và thành phá 
trực thuộc Trung ương từ Hải Phòng đÃn Bình Đánh và từ Ninh ThuÁn đÃn Kiên 
Giang; những mảnh bản đß thą ba thuộc vùng bián Phú Yên, Khánh Hòa; 

Loại 3: Những mảnh bản đß thą nhất thuộc vùng bián căa các tßnh và thành 
phá trực thuộc Trung ương từ Hải Phòng (trừ khu vực qu¿n đảo Cát Bà) đÃn Bình 
Đánh và từ Ninh ThuÁn đÃn Cà Mau; những mảnh thą hai thuộc vùng bián từ Phú 
Yên đÃn Khánh Hòa; những mảnh bản đß có trên 50 đường đẳng sâu cơ bản trên 
một mảnh bản đß; những mảnh bản đß thuộc vùng bián Hoàng Sa, Trường Sa; 

Loại 4: Những mảnh bản đß thą nhất, thą hai thuộc vùng bián căa các tßnh 
và thành phá trực thuộc Trung ương: Quảng Ninh, Hải Phòng (khu vực Vánh Bái 
Tử Long, Vánh Hạ Long, qu¿n đảo Cát Bà); những mảnh bản đß thą nhất thuộc 
vùng bián các tßnh: Phú Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang (khu vực nhißu đảo; nhißu 
vũng, vánh; mąc độ biÃn đái căa đáa hình phąc tạp). 

1.3. Đánh biên 

Đánh biên nhân lực cho các nội dung công viác nêu ở Bảng 1. 

Bảng 1 

TT Danh mÿc công viác KTV4 KTV6 KTV11 KS4 KS5 LX3 Nhóm 

1 
Xây dựng điám nghiám 
trißu 

1  2    3 

2 Kiám nghiám thiÃt bá đo 1 1 3 3   8 
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TT Danh mÿc công viác KTV4 KTV6 KTV11 KS4 KS5 LX3 Nhóm 

bián 

3 
Đo sâu đáa hình đáy bián 
bằng sào 

       

3.1 
Đo sâu đáa hình đáy bián 
bằng sào đo sâu 

       

a 

Đo sâu đáa hình đáy bián 
bằng sào đo sâu, sử dāng 
máy toàn đạc đián tử đá 
xác đánh vá trí điám 

 5 6 2  1 14 

b 

Đo sâu đáa hình đáy bián 
bằng sào đo sâu, sử dāng 
máy đánh vá vá tinh động 
đá xác đánh vá trí điám 

 3 4 2  1 10 

3.2 
Đo vÁ chi tiÃt đáa hình 
đáy bián, sử dāng công 
nghá RTK 

 3 4 2  1 10 

4 

Đo sâu đáa hình đáy bián 
bằng máy hßi âm (đơn 
tia, đa tia) và đo rà soát 
hải văn 

 3 3 1 2 1 10 

5 
Lấy m¿u chất đáy khu 
vực đo sâu bằng sào 

       

5.1 
Lấy m¿u chất đáy, sử 
dāng máy toàn đạc đián 
tử đá xác đánh vá trí điám 

2 3 2 2  1 10 

5.2 

Lấy m¿u chất đáy, sử 
dāng máy đánh vá vá tinh 
động đá xác đánh vá trí 
điám 

 1 2 2  1 6 

5.3 
Lấy m¿u chất đáy, sử 
dāng công nghá RTK 
xác đánh vá trí điám 

 1 2 2  1 6 

6 
Lấy m¿u chất đáy khu 
vực đo sâu bằng máy 

2 2  1  1 6 

7 Thành lÁp bản đß gác sá   1  1  2 

Ghi chú: Các công viác có sá thą tự 3, 4, 5 và 6 chưa tính đánh biên căa tàu; 
đánh biên căa tàu tính theo quy đánh sau: 
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- Khi sử dāng tàu chuyên dāng: tính bá sung N thăy thă 

- Khi thuê tàu: không tính thăy thă 

1.4. Đánh mąc lao động 

Đánh mąc lao động cho các công viác nêu ở Bảng 2. 

Bảng 2 

TT Công viác ĐVT KK lo¿i Măc 

1 Xây dựng điám nghiám trißu điám 1 
50,4

70,2  

   2 
10,8

75,6

 

   3 
80,10

00,9

 

   4 
50,22

00,18

 

2 Kiám nghiám thiÃt bá đo bián bộ 1 
50,4

20,8

 

   2 
40,5

00,10

 

   3 
00,9

00,15

 

3 Đo sâu đáa hình đáy bián bằng sào    

3.1 Đo sâu đáa hình đáy bián bằng sào đo sâu    

a 
Đo sâu đáa hình đáy bián bằng sào đo sâu, 
sử dāng toàn đạc đián tử đá xác đánh vá trí 
điám 

km2 1 
25,0

15,0  

   2 
40,0

22,0  

   3 
50,0

26,0  

b 
Đo sâu đáa hình đáy bián bằng sào đo sâu, 
sử dāng máy đánh vá vá tinh đá xác đánh vá 
trí điám 

km2 1 
25,0

13,0  

   2 
35,0

20,0  

   3 
45,0

24,0  
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TT Công viác ĐVT KK lo¿i Măc 

3.2 
Đo vÁ chi tiÃt đáa hình đáy bián sử dāng 
công nghá RTK 

km2 1 
25,0

11,0  

   2 
35,0

18,0  

   3 
40,0

22,0  

4 Đo sâu đáa hình đáy bián bằng máy    

4.1 Sử dāng máy đo sâu hßi âm đơn tia    

a Đo sâu đáa hình theo tuyÃn mảnh 1 
20,396

10,132  

   2 
60,668

90,222  

   3 
00,882

00,294  

   4 
90,1065

30,355  

   5 
60,1230

20,410  

b Đo rà soát hải văn theo tuyÃn km2 1 
09,6

03,2  

   2 
29,10

43,3  

   3 
59,13

53,4  

   4 
41,16

47,5  

   5 
96,18

32,6  

4.2 Sử dāng máy đo sâu hßi âm đa tia    

a Đo sâu đáa hình theo tuyÃn mảnh 1 
20,396

10,137  

   2 
60,668

90,227  

   3 
00,882

00,299  
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TT Công viác ĐVT KK lo¿i Măc 

   4 
90,1065

30,360  

   5 
60,1230

20,415  

b Đo rà soát hải văn (quét đáa hình) km2 1 
09,3

03,1  

   2 
29,1

43,0  

   3 
75,0

25,0  

   4 
60,0

20,0  

   5 
45,0

15,0  

4.3 Sử dāng máy đo sâu hßi âm đa tia    

a Đo sâu đáa hình theo dải mảnh 1 
60,339

20,113  

   2 
80,571

60,190  

   3 
20,754

40,251  

   4 
90,912

30,304  

   5 
90,1053

30,351  

b Đo rà soát hải văn (quét đáa hình) km2 1 
09,3

03,1  

   2 
29,1

43,0  

   3 
75,0

25,0  

   4 
60,0

20,0  

   5 
45,0

15,0  
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TT Công viác ĐVT KK lo¿i Măc 

5 
Lấy m¿u chất đáy khu vực đo sâu bằng 
sào 

10km2 1 
50,0

08,0  

   2 
60,0

09,0  

   3 
70,0

11,0  

6 
Lấy m¿u chất đáy khu vực đo sâu bằng 
máy 

mảnh 1 
70,45

90,15  

   2 
90,69

30,23  

   3 
50,91

50,30  

   4 
60,111

20,37  

   5 
80,130

60,43  

7 Thành lÁp bản đß gác mảnh 1 38,91 

   2 46,52 

   3 54,15 

   4 61,82 

Ghi chú: - Mąc 4.3 Đo sâu đáa hình đáy bián bằng máy đo sâu hßi âm đa tia 
theo dải (áp dāng ở vùng bián có độ sâu từ 50 mét đÃn 1000 mét) trong Bảng 2 là 
mąc tính cho loại máy hßi âm đa tia EM 710S, giới hạn độ sâu trung bình từ 50 
mét đÃn 60 mét. Khi độ sâu giới hạn trung bình thay đái, áp dāng há sá tính đánh 
mąc lao động trong Bảng 2a cho tất cả các loại KK 

Bảng 2a 

TT Đß sâu giái h¿n trung bình cāa mÁnh Há sß áp dÿng 

1 Từ 50 mét đÃn 60 mét 1,00 

2 Từ 61 mét đÃn 95 mét 0,95 

3 Từ 96 mét đÃn 135 mét 0,90 

4 Từ 136 mét đÃn 160 mét 0,85 

5 Từ 161 mét đÃn 260 mét và từ 661 mét đÃn 1000 mét 0,80 

6 Từ 261 mét đÃn 660 mét 0,75 

- Mąc 6 trong Bảng 2: Lấy m¿u chất đáy khu vực đo sâu bằng máy quy đánh 
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cho độ sâu trung bình là 20 mét đá tính mąc khởi điám cho tất cả các loại KK. 
Khi lấy m¿u chất đáy ở khu vực có độ sâu trung bình khác, áp dāng há sá mąc lao 
động trong Bảng 2b. 

Bảng 2b 

TT Đß sâu giái h¿n trung bình cāa mÁnh Há sß áp dÿng 

1 Dưới 20 mét 1,00 

2 Từ 21 mét đÃn 30 mét 1,10 

3 Từ 31 mét đÃn 40 mét 1,20 

4 Từ 41 mét đÃn 50 mét 1,30 

5 Từ 51 mét đÃn 60 mét 1,40 

- Mąc 4, mąc 6 trong Bảng 2: đo sâu bằng máy hßi âm, lấy m¿u chất đáy 
khu vực đo sâu bằng máy cho các mảnh thą sáu trở ra tính theo mąc quy đánh căa 
KK loại 5 và tính bá sung thời gian đi và vß. Thời gian đi và vß từ mảnh thą sáu 
trở ra quy đánh trong Bảng 2c. 

Bảng 2c 

TT MÁnh bÁn đá 
Bổ sung thãi gian đi và vß 

đo sâu bằng máy 
Bổ sung thãi gian đi và vß lÃy 

m¿u chÃt đáy 

1 thą sáu 35,00 5,00 

2 thą bảy 45,00 10,00 

3 thą tám 55,00 15,00 

4 thą chín 65,00 20,00 

... thą n Mąc mảnh thą (n-1) + 10 Mąc mảnh thą (n-1) + 5 

- Mąc đo rà soát hải văn căa các mảnh thą sáu, thą bảy, thą tám..., thą n trở 
ra áp dāng nguyên mąc căa loại KK 5 tương ąng quy đánh trong Bảng 2. 

- Mąc 7 trong Bảng 2 là mąc tính trong trường hÿp sử dāng kÃt quả đo sâu 
bằng máy hßi âm đơn tia, đo sào (nÃu có). Trường hÿp sử dāng kÃt quả đo sâu 
bằng máy hßi âm đa tia, đo sào (nÃu có) quy đánh tính theo há sá trong Bảng 2d. 

Bảng 2d 

TT Sử dÿng kÁt quÁ đo sâu Há sß 

1 Máy đo sâu hßi âm đơn tia, đo sào (nÃu có) 1,00 

2 Máy đo sâu hßi âm đa tia, đo sào (nÃu có) 1,10 

2. Đánh mąc dāng cā 

2.1. Xây dựng điám nghiám trißu 

Đánh mąc dāng cā cho công viác xây dựng điám nghiám trißu nêu ở Bảng 3: 
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ca/điám 

Bảng 3 

TT Danh mÿc dÿng cÿ ĐVT TH Măc 

1 Bộ đß nß bộ 24 2,03 

2 Cuác, x¿ng bộ 12 2,03 

3 Xô tôn cái 12 2,03 

4 Búa đinh cái 36 1,35 

5 Thước đo độ cái 24 0,68 

6 Đßng hß bàn cái 36 6,75 

7 Cặp tài liáu cái 12 0,68 

8 Đèn pin cái 12 0,68 

9 Thước vải cuộn 30m cái 12 0,68 

10 Qu¿n áo BHLĐ bộ 9 21,60 

11 Gi¿y bảo hộ đôi 6 21,60 

12 Tất sÿi đôi 6 21,60 

13 Găng tay bảo hộ đôi 6 21,60 

14 Mũ BHLĐ cái 12 21,60 

15 Áo mưa cái 18 10,80 

16 Bi đông nhựa cái 12 21,60 

17 Áo rét BHLĐ cái 18 10,80 

18 Áo phao cái 24 21,60 

19 Hòm sắt dāng cā, tài liáu bộ 48 4,05 

20 Kính BHLĐ cái 24 21,60 

21 Quy phạm quyán 48 0,68 

Ghi chú: Mąc trong Bảng 3 quy đánh cho KK loại 2, mąc cho các loại KK 
khác áp dāng há sá quy đánh trong Bảng 3a. 

Bảng 3a 

TT KK lo¿i Há sß 

1 1 0,40 

2 2 1,00 

3 3 1,33 

4 4 2,67 
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2.2. Kiám nghiám thiÃt bá 
Đánh mąc dāng cā cho công viác kiám nghiám thiÃt bá đo bián quy đánh ở 

Bảng 4: ca/bộ 

Bảng 4 

TT Danh mÿc dÿng cÿ ĐVT TH Măc 

1 Ác quy 12V cái 12 4,50 

2 Bộ nạp ác quy bộ 36 1,80 

3 Thước đo độ cái 24 1,80 

4 Đßng hß bàn cái 36 9,00 

5 Cặp tài liáu cái 12 8,16 

6 Đèn pin cái 12 0,90 

7 Thước vải cuộn 30m cái 12 0,90 

8 Qu¿n áo BHLĐ bộ 9 57,60 

9 Gi¿y bảo hộ đôi 6 57,60 

10 Tất sÿi đôi 6 57,60 

11 Găng tay bảo hộ đôi 6 57,60 

12 Mũ BHLĐ cái 12 57,60 

13 Áo mưa cái 18 21,60 

14 Bi đông nhựa cái 12 57,60 

15 Áo rét BHLĐ cái 18 21,60 

16 Áo phao cái 24 57,60 

17 Hòm sắt đựng dāng cā, tài liáu bộ 48 5,40 

18 Quy phạm quyán 48 0,90 

19 Đáa bàn kā thuÁt cái 48 0,90 

20 Kính BHLĐ cái 24 57,60 

21 Chāp che máy cái 24 5,40 

22 Sào ăng ten máy đánh vá vá tinh cái 48 5,40 

23 
àng thép lắp đ¿u biÃn âm máy 
đo sâu hßi âm 

áng 48 5,40 

24 
Giá lắp há tháng thiÃt bá đo sâu 
hßi âm 

bộ 60 5,40 

25 Tời và cáp bộ 72 0,24 

Ghi chú: Mąc trong Bảng 4 quy đánh cho KK loại 2, mąc cho các loại KK 
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khác áp dāng há sá quy đánh trong Bảng 4a. 

Bảng 4a 

TT KK lo¿i Há sß áp dÿng 

1 1 0,80 

2 2 1,00 

3 3 1,47 

2.3. Đo sâu đáa hình đáy bián bằng sào: Ca/km2 

2.3.1. Sử dāng máy toàn đạc đián tử đá xác đánh vá trí điám đo sâu quy đánh 
ở Bảng 5: 

Bảng 5 

TT Danh mÿc dÿng cÿ ĐVT TH Măc 

1 Quả dọi chuyên dāng quả 36 0,180 

2 Phao đánh dấu cái 24 0,180 

3 Ác quy 12V (loại lớn) bộ 12 0,180 

4 Bộ nạp ác quy bộ 36 0,060 

5 Thước đo độ cái 24 0,010 

6 Ê ke cái 24 0,010 

7 Đèn pin cái 12 0,070 

8 Hộp dāng cā kā thuÁt hộp 60 0,180 

9 GhÃ xÃp cái 6 0,180 

10 Sào đo sâu cái 36 0,180 

11 Bàn làm viác cái 96 0,180 

12 GhÃ tựa cái 96 0,180 

13 Hòm sắt đựng dāng cā, tài liáu cái 48 0,180 

14 Đßng hß bàn cái 36 0,070 

15 Bàn máy vi tính cái 96 0,004 

16 Chāp che máy cái 24 0,180 

17 Cặp tài liáu cái 12 0,180 

18 Àm kÃ cái 48 0,060 

19 Áp kÃ cái 48 0,060 

20 Nhiát kÃ cái 48 0,060 

21 Qu¿n áo bảo hộ bộ 9 2,460 
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TT Danh mÿc dÿng cÿ ĐVT TH Măc 

22 Gi¿y bảo hộ đôi 6 2,460 

23 Tất sÿi đôi 6 2,460 

24 Găng tay bảo hộ đôi 6 2,460 

25 Mũ BHLĐ cái 12 2,460 

26 Áo mưa cái 18 1,230 

27 Bi đông nhựa cái 12 2,460 

28 Áo rét BHLĐ cái 18 1,230 

29 Áo phao cái 24 2,460 

30 Kính BHLĐ cái 24 2,460 

31 GhÃ xoay cái 96 0,004 

32 Quy phạm ngoại nghiáp quyán 48 0,010 

33 Quy phạm nội nghiáp quyán 48 0,180 

34 Chuột máy tính cái 12 0,004 

35 Th¿ nhớ USB loại 2 Gb cái 24 2,24 

2.3.2. Sử dāng máy đánh vá vá tinh động đá xác đánh vá trí điám đo sâu quy 
đánh ở Bảng 5a: 

Bảng 5a 

TT Danh mÿc dÿng cÿ ĐVT TH Măc 

1 Quả dọi chuyên dāng quả 36 0,160 

2 Phao đánh dấu cái 24 0,160 

3 Ác quy 12V (loại lớn) bộ 12 0,160 

4 Bộ nạp ác quy bộ 36 0,050 

5 Thước đo độ cái 24 0,010 

6 Ê ke cái 24 0,010 

7 Đèn pin cái 12 0,060 

8 Hộp dāng cā kā thuÁt hộp 60 0,160 

9 GhÃ xÃp cái 6 0,160 

10 Sào đo sâu cái 36 0,160 

11 Bàn làm viác cái 96 0,160 

12 GhÃ tựa cái 96 0,160 

13 Hòm sắt đựng dāng cā, tài liáu cái 48 0,160 
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TT Danh mÿc dÿng cÿ ĐVT TH Măc 

14 Đßng hß bàn cái 36 0,060 

15 Bàn máy vi tính cái 96 0,004 

16 Ô che máy cái 24 0,160 

17 Cặp tài liáu cái 12 0,160 

18 Àm kÃ cái 48 0,050 

19 Áp kÃ cái 48 0,050 

20 Nhiát kÃ cái 48 0,050 

21 Qu¿n áo bảo hộ bộ 6 1,600 

22 Gi¿y bảo hộ đôi 6 1,600 

23 Tất sÿi đôi 6 1,600 

24 Găng tay bảo hộ đôi 6 1,600 

25 Mũ BHLĐ cái 12 1,600 

26 Áo mưa cái 18 0,800 

27 Bi đông nhựa cái 12 1,600 

28 Áo rét BHLĐ cái 18 0,800 

29 Áo phao cái 24 1,600 

30 Kính BHLĐ cái 24 1,600 

31 GhÃ xoay cái 96 0,004 

32 Quy phạm ngoại nghiáp quyán 48 0,010 

33 Quy phạm nội nghiáp quyán 48 0,160 

34 Chuột máy tính cái 12 0,004 

35 Th¿ nhớ USB loại 2Gb cái 24 0,160 

2.3.3. Sử dāng thiÃt bá RTK đá xác đánh vá trí điám đo chi tiÃt quy đánh ở 
Bảng 5b: 

Bảng 5b 

TT Danh mÿc dÿng cÿ ĐVT TH Măc 

1 Quả dọi chuyên dāng quả 36 0,140 

2 Phao đánh dấu cái 24 0,140 

3 Ác quy 12V (loại lớn) bộ 12 0,140 

4 Bộ nạp ác quy bộ 36 0,040 

5 Thước đo độ cái 24 0,010 
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TT Danh mÿc dÿng cÿ ĐVT TH Măc 

6 Ê ke cái 24 0,010 

7 Đèn pin cái 12 0,050 

8 Hộp dāng cā kā thuÁt hộp 60 0,140 

9 GhÃ xÃp cái 6 0,140 

10 Bàn làm viác cái 96 0,140 

11 GhÃ tựa cái 96 0,140 

12 Hòm sắt đựng dāng cā, tài liáu cái 48 0,140 

13 Đßng hß bàn cái 36 0,050 

14 Bàn máy vi tính cái 96 0,004 

15 Ô che máy cái 24 0,140 

16 Cặp tài liáu cái 12 0,140 

17 Àm kÃ cái 48 0,050 

18 Áp kÃ cái 48 0,050 

19 Nhiát kÃ cái 48 0,050 

20 Qu¿n áo bảo hộ bộ 9 1,500 

21 Gi¿y bảo hộ đôi 6 1,500 

22 Tất sÿi đôi 6 1,500 

23 Găng tay bảo hộ đôi 6 1,500 

24 Mũ BHLĐ cái 12 1,500 

25 Áo mưa cái 18 0,750 

26 Bi đông nhựa cái 12 1,500 

27 Áo rét BHLĐ cái 18 0,750 

28 Áo phao cái 24 1,500 

29 Kính BHLĐ cái 24 1,500 

30 GhÃ xoay cái 96 0,004 

31 Quy phạm ngoại nghiáp quyán 48 0,010 

32 Quy phạm nội nghiáp quyán 48 0,150 

33 Chuột máy tính cái 12 0,004 

34 Th¿ nhớ USB loại 2Gb cái 24 0,150 

Ghi chú: Mąc dāng cā đo sâu đáa hình đáy bián bằng sào ở Bảng 5, Bảng 5a, 
Bảng 5b tính cho KK loại 2, các loại KK khác áp dāng há sá nêu ở Bảng 5c: 
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Bảng 5c 

TT Ph°¡ng án 
KK lo¿i 

1 2 3 

1 
Sử dāng máy toàn đạc đián tử đá xác đánh vá trí 
điám 

0,68 1,00 1,18 

2 
Sử dāng máy đánh vá vá tinh động đá xác đánh 
vá trí điám 

0,65 1,00 1,20 

3 
Sử dāng thiÃt bá RTK đá xác đánh vá trí điám chi 
tiÃt 

0,61 1,00 1,22 

2.4. Đo sâu đáa hình đáy bián bằng máy: ca/mảnh 

2.4.1. Đo sâu bằng máy hßi âm đơn tia 

2.4.1.1. Phương án sử dāng tàu thuê quy đánh ở Bảng 6: 

Bảng 6 

TT Danh mÿc dÿng cÿ ĐVT TH Măc 

1 Quả dọi chuyên dāng quả 36 235,20 

2 Phao đánh dấu cái 24 235,20 

3 Ác quy 12V (loại lớn) bộ 12 235,20 

4 Bộ nạp ác quy bộ 36 78,40 

5 Thước đo độ cái 24 2,35 

6 Ê ke cái 24 2,35 

7 Đèn pin cái 12 7,35 

8 Hộp dāng cā kā thuÁt hộp 60 235,20 

9 GhÃ xÃp cái 6 235,20 

10 Bàn làm viác cái 96 235,20 

11 GhÃ tựa cái 96 235,20 

12 Hòm sắt đựng dāng cā, tài liáu cái 48 235,20 

13 Đßng hß bàn cái 36 73,50 

14 Bàn máy vi tính cái 96 176,40 

15 Ô che máy cái 24 235,20 

16 Cặp tài liáu cái 12 235,20 

17 Àm kÃ cái 48 23,50 

18 Áp kÃ cái 48 23,50 
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TT Danh mÿc dÿng cÿ ĐVT TH Măc 

19 Nhiát kÃ cái 48 23,50 

20 Qu¿n áo bảo hộ bộ 9 2352,00 

21 Gi¿y bảo hộ đôi 6 2352,00 

22 Tất sÿi đôi 6 2352,00 

23 Găng tay bảo hộ đôi 6 2352,00 

24 Mũ BHLĐ cái 12 2352,00 

25 Áo mưa cái 18 1176,00 

26 Bi đông nhựa cái 12 2352,00 

27 Áo rét BHLĐ cái 18 1176,00 

28 Áo phao cái 24 2352,00 

29 GhÃ xoay cái 96 176,40 

30 
Sào ăng ten máy đánh vá vá 
tinh 

cái 48 235,20 

31 
àng thép lắp đ¿u biÃn âm máy 
đo sâu hßi âm 

áng 48 235,20 

32 
Giá lắp há tháng thiÃt bá đo 
sâu hßi âm 

bộ 72 235,20 

33 Tời, cáp và khung chữ A bộ 72 2,35 

34 Quy phạm ngoại nghiáp quyán 48 7,06 

35 Quy phạm nội nghiáp quyán 48 7,06 

36 Chuột máy tính cái 12 176,40 

37 Th¿ nhớ USB loại 2Gb cái 24 176,40 

2.4.1.2. Phương án sử dāng tàu chuyên dāng quy đánh ở Bảng 6a: 

Bảng 6a 

TT Danh mÿc dÿng cÿ ĐVT TH Măc 

1 Quả dọi chuyên dāng quả 36 235,20 

2 Phao đánh dấu cái 24 235,20 

3 Ác quy 12 V (loại lớn) bộ 12 235,20 

4 Bộ nạp ác quy bộ 36 78,40 

5 Thước đo độ cái 24 2,35 

6 Ê ke cái 24 2,35 
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TT Danh mÿc dÿng cÿ ĐVT TH Măc 

7 Đèn pin cái 12 7,35 

8 Hộp dāng cā kā thuÁt hộp 60 235,20 

9 GhÃ xÃp cái 6 235,20 

10 Bàn làm viác cái 96 235,20 

11 GhÃ tựa cái 96 235,20 

12 
Hòm sắt đựng dāng cā, tài 
liáu 

cái 48 235,20 

13 Đßng hß bàn cái 36 73,50 

14 Bàn máy vi tính cái 96 176,40 

15 Ô che máy cái 24 235,20 

16 Cặp tài liáu cái 12 235,20 

17 Àm kÃ cái 48 23,50 

18 Áp kÃ cái 48 23,50 

19 Nhiát kÃ cái 48 23,50 

20 Qu¿n áo bảo hộ bộ 9 235,20 x (10+N) 

21 Gi¿y bảo hộ đôi 6 235,20 x (10+N) 

22 Tất sÿi đôi 6 235,20 x (10+N) 

23 Găng tay bảo hộ đôi 6 235,20 x (10+N) 

24 Mũ BHLĐ cái 12 235,20 x (10+N) 

25 Áo mưa cái 18 117,60 x (10+N) 

26 Bi đông nhựa cái 12 235,20 x (10+N) 

27 Áo rét BHLĐ cái 18 117,60 x (10+N) 

28 Áo phao cái 24 235,20 x (10+N) 

29 GhÃ xoay cái 96 176,40 

30 
Sào ăng ten máy đánh vá vá 
tinh 

cái 48 235,20 

31 
àng thép lắp đ¿u biÃn âm 
máy đo sâu hßi âm 

áng 48 235,20 

32 
Giá lắp há tháng thiÃt bá đo 
sâu hßi âm 

bộ 72 235,20 

33 Tời, cáp và khung chữ A bộ 72 2,35 

34 Quy phạm ngoại nghiáp quyán 48 7,06 
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TT Danh mÿc dÿng cÿ ĐVT TH Măc 

35 Quy phạm nội nghiáp quyán 48 7,06 

36 Chuột máy tính cái 12 176,40 

37 Th¿ nhớ USB loại 2Gb cái 24 176,40 

Ghi chú: 

- Mąc trong Bảng 6, Bảng 6a là mąc tính cho KK loại 3. Mąc cho các loại 
KK khác áp dāng há sá trong Bảng 6b: 

Bảng 6b 

TT KK lo¿i Há sß áp dÿng măc BÁng 6, BÁng 6a 

1 1 0,45 

2 2 0,76 

3 3 1,00 

4 4 1,21 

5 5 1,40 

- Khi đo sâu bằng máy mảnh thą sáu đưÿc tính bá sung các danh māc dāng 
cā từ 20 đÃn 28 trong cột TT quy đánh trong Bảng 6c. 

Bảng 6c 

TT Danh mÿc dÿng cÿ ĐVT TH KTV, KS 
Thāy thā tàu 
chuyên dÿng 

20 Qu¿n áo bảo hộ bộ 9 280 28 x N 

21 Gi¿y bảo hộ đôi 6 280 28 x N 

22 Tất sÿi đôi 6 280 28 x N 

23 Găng tay bảo hộ đôi 6 280 28 x N 

24 Mũ BHLĐ cái 12 280 28 x N 

25 Áo mưa cái 18 140 14 x N 

26 Bi đông nhựa cái 12 280 28 x N 

27 Áo rét BHLĐ cái 18 140 14 x N 

28 Áo phao cái 24 280 28 x N 

- Khi đo sâu bằng máy các mảnh thą bảy, thą tám…, thą n đưÿc tính bá sung 
các danh māc dāng cā trong Bảng 6b với há sá áp dāng quy đánh trong Bảng 6d: 

 

Bảng 6d 
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TT MÁnh bÁn đá Há sß áp dÿng măc BÁng 6b 

1 Mảnh bản đß thą sáu 1,00 

2 Mảnh bản đß thą bảy 1,30 

3 Mảnh bản đß thą tám 1,60 

4 Mảnh bản đß thą chín 1,90 

… …..  

n Mảnh bản đß thą n 
Há sá mảnh thą n = Há sá mảnh thą (n-1) + 

0,30 

- Mąc đo rà soát hải văn khi sử dāng máy đo sâu hßi âm đơn tia sử dāng mąc 
trong Bảng 6, Bảng 6a với há sá áp dāng trong Bảng 6đ: 

Bảng 6đ 

TT KK lo¿i Há sß áp dÿng măc BÁng 6, BÁng 6a 

1 1 0,007 

2 2 0,012 

3 3 0,015 

4 4 0,019 

5 5 0,021 

6 Mảnh thą sáu 0,021 

7 Mảnh thą bảy 0,021 

8 Mảnh thą tám 0,021 

… … 0,021 

n Mảnh thą n 0,021 

2.4.2. Đo sâu bằng máy hßi âm đa tia theo tuyÃn 

2.4.2.1. Phương án sử dāng tàu thuê quy đánh ở Bảng 7: 

Bảng 7 

TT Danh mÿc dÿng cÿ ĐVT TH Măc 

1 Quả dọi chuyên dāng quả 36 239,20 

2 Phao đánh dấu cái 24 239,20 

3 Ác quy 12 V (loại lớn) bộ 12 239,20 

4 Bộ nạp ác quy bộ 36 79,93 

5 Thước đo độ cái 24 2,39 

6 Ê ke cái 24 2,39 
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TT Danh mÿc dÿng cÿ ĐVT TH Măc 

7 Đèn pin cái 12 7,48 

8 Hộp dāng cā kā thuÁt hộp 60 239,20 

9 GhÃ xÃp cái 6 239,20 

10 Bàn làm viác cái 96 239,20 

11 GhÃ tựa cái 96 239,20 

12 Hòm sắt đựng dāng cā, tài liáu cái 48 239,20 

13 Đßng hß bàn cái 36 74,75 

14 Bàn máy vi tính cái 96 179,40 

15 Ô che máy cái 24 239,20 

16 Cặp tài liáu cái 12 239,20 

17 Àm kÃ cái 48 23,92 

18 Áp kÃ cái 48 23,92 

19 Nhiát kÃ cái 48 23,92 

20 Qu¿n áo bảo hộ bộ 9 2392,00 

21 Giày bảo hộ đôi 6 2392,00 

22 Tất sÿi đôi 6 2392,00 

23 Găng tay bảo hộ đôi 6 2392,00 

24 Mũ BHLĐ cái 12 2392,00 

25 Áo mưa cái 18 1196,00 

26 Bi đông nhựa cái 12 2392,00 

27 Áo rét BHLĐ cái 18 1196,00 

28 Áo phao cái 24 2392,00 

29 GhÃ xoay cái 96 179,40 

30 Sào ăng ten máy đánh vá vá tinh cái 48 239,20 

31 
àng thép lắp đ¿u biÃn âm máy 
đo sâu hßi âm 

áng 48 239,20 

32 
Giá lắp há tháng thiÃt bá đo sâu 
hßi âm 

bộ 72 239,20 

33 Tời, cáp và khung chữ A bộ 72 2,39 

34 Quy phạm ngoại nghiáp quyán 48 7,18 

35 Quy phạm nội nghiáp quyán 48 7,18 
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TT Danh mÿc dÿng cÿ ĐVT TH Măc 

36 Chuột máy tính cái 12 179,40 

37 Th¿ nhớ USB loại 2Gb cái 24 179,40 

2.4.2.2. Phương án sử dāng tàu chuyên dāng quy đánh ở Bảng 7a: 

Bảng 7a 

TT Danh mÿc dÿng cÿ ĐVT TH Măc 

1 Quả dọi chuyên dāng quả 36 239,20 

2 Phao đánh dấu cái 24 239,20 

3 Ác quy 12V (loại lớn) bộ 12 239,20 

4 Bộ nạp ác quy bộ 36 79,93 

5 Thước đo độ cái 24 2,39 

6 Ê ke cái 24 2,39 

7 Đèn pin cái 12 7,48 

8 Hộp dāng cā kā thuÁt hộp 60 239,20 

9 GhÃ xÃp cái 6 239,20 

10 Bàn làm viác cái 96 239,20 

11 GhÃ tựa cái 96 239,20 

12 Hòm sắt đựng dāng cā, tài liáu cái 48 239,20 

13 Đßng hß bàn cái 36 74,75 

14 Bàn máy vi tính cái 96 179,40 

15 Ô che máy cái 24 239,20 

16 Cặp tài liáu cái 12 239,20 

17 Àm kÃ cái 48 23,92 

18 Áp kÃ cái 48 23,92 

19 Nhiát kÃ cái 48 23,92 

20 Qu¿n áo bảo hộ bộ 9 239,20 x (10+N) 

21 Gi¿y bảo hộ đôi 6 239,20 x (10+N) 

22 Tất sÿi đôi 6 239,20 x (10+N) 

23 Găng tay bảo hộ đôi 6 239,20 x (10+N) 

24 Mũ BHLĐ cái 12 239,20 x (10+N) 

25 Áo mưa cái 18 119,60 x (10+N) 

26 Bi đông nhựa cái 12 239,20 x (10+N) 
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TT Danh mÿc dÿng cÿ ĐVT TH Măc 

27 Áo rét BHLĐ cái 18 119,60 x (10+N) 

28 Áo phao cái 24 239,20 x (10+N) 

29 GhÃ xoay cái 96 179,40 

30 Sào ăng ten máy đánh vá vá tinh cái 48 239,20 

31 
àng thép lắp đ¿u biÃn âm máy đo 
sâu hßi âm 

áng 48 239,20 

32 
Giá lắp há tháng thiÃt bá đo sâu 
hßi âm 

bộ 72 239,20 

33 Tời, cáp và khung chữ A bộ 72 2,39 

34 Quy phạm ngoại nghiáp quyán 48 7,18 

35 Quy phạm nội nghiáp quyán 48 7,18 

36 Chuột máy tính cái 12 179,40 

37 Th¿ nhớ USB loại 2Gb cái 24 179,40 

Ghi chú: 

- Mąc trong Bảng 7, Bảng 7a là mąc tính cho KK loại 3. Mąc cho các loại 
KK khác áp dāng há sá trong Bảng 7b: 

Bảng 7b 

TT KK lo¿i Há sß áp dÿng măc BÁng 7, BÁng 7a 

1 1 0,46 

2 2 0,76 

3 3 1,00 

4 4 1,21 

5 5 1,39 

- Khi đo sâu bằng máy mảnh thą sáu đưÿc tính bá sung các danh māc dāng 
cā quy đánh trong Bảng 6c ở ph¿n đo sâu bằng máy hßi âm đơn tia nêu trên. 

- Khi đo sâu bằng máy các mảnh thą bảy, thą tám..., thą n đưÿc tính bá sung 
các danh māc dāng cā trong Bảng 6c với há sá áp dāng quy đánh trong Bảng 6d 
ở ph¿n đo sâu bằng máy hßi âm đơn tia nêu trên. 

- Mąc đo rà soát hải văn khi sử dāng máy đo sâu hßi âm đa tia sử dāng mąc 
trong Bảng 7, Bảng 7a với há sá áp dāng trong Bảng 7c: 

 

Bảng 7c 
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TT KK lo¿i Há sß áp dÿng măc BÁng 7, BÁng 7a 

1 1 0,004 

2 2 0,003 

3 3 0,002 

4 4 0,001 

5 5 0,001 

6 Mảnh thą sáu 0,001 

7 Mảnh thą bảy 0,001 

8 Mảnh thą tám 0,001 

... …. 0,001 

n Mảnh thą n 0,001 

2.4.3. Đo sâu bằng máy hßi âm đa tia theo dải 

2.4.3.1. Phương án sử dāng tàu thuê quy đánh ở Bảng 8: 

Bảng 8 

TT Danh mÿc dÿng cÿ ĐVT TH Măc 

1 Quả dọi chuyên dāng quả 36 201,12 

2 Phao đánh dấu cái 24 201,12 

3 Ác quy 12 V (loại lớn) bộ 12 201,12 

4 Bộ nạp ác quy bộ 36 67,04 

5 Thước đo độ cái 24 2,01 

6 Ê ke cái 24 2,01 

7 Đèn pin cái 12 6,03 

8 Hộp dāng cā kā thuÁt hộp 60 201,12 

9 GhÃ xÃp cái 6 201,12 

10 Bàn làm viác cái 96 201,12 

11 GhÃ tựa cái 96 201,12 

12 Hòm sắt đựng dāng cā, tài liáu cái 48 201,12 

13 Đßng hß bàn cái 36 6,03 

14 Bàn máy vi tính cái 96 150,84 

15 Ô che máy cái 24 201,12 

16 Cặp tài liáu cái 12 201,12 

17 Àm kÃ cái 48 20,11 
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TT Danh mÿc dÿng cÿ ĐVT TH Măc 

18 Áp kÃ cái 48 20,11 

19 Nhiát kÃ cái 48 20,11 

20 Qu¿n áo bảo hộ bộ 9 2011,20 

21 Gi¿y bảo hộ đôi 6 2011,20 

22 Tất sÿi đôi 6 2011,20 

23 Găng tay bảo hộ đôi 6 2011,20 

24 Mũ BHLĐ cái 12 2011,20 

25 Áo mưa cái 18 1005,60 

26 Bi đông nhựa cái 12 2011,20 

27 Áo rét BHLĐ cái 18 1005,60 

28 Áo phao cái 24 2011,20 

29 GhÃ xoay cái 96 150,84 

30 Sào ăng ten máy đánh vá vá tinh cái 48 201,12 

31 
àng thép lắp đ¿u biÃn âm máy đo 
sâu hßi âm 

áng 48 201,12 

32 
Giá lắp há tháng thiÃt bá đo sâu hßi 
âm 

bộ 72 201,12 

33 Tời, cáp và khung chữ A bộ 72 2,01 

34 Quy phạm ngoại nghiáp quyán 48 60,34 

35 Quy phạm nội nghiáp quyán 48 60,34 

36 Chuột máy tính cái 12 150,84 

37 Th¿ nhớ USB loại 2Gb cái 24 150,84 

2.4.3.2. Phương án sử dāng tàu chuyên dāng quy đánh ở Bảng 8a. 

Bảng 8a 

TT Danh mÿc dÿng cÿ ĐVT TH Măc 

1 Quả dọi chuyên dāng quả 36 201,12 

2 Phao đánh dấu cái 24 201,12 

3 Ác quy 12V (loại lớn) bộ 12 201,12 

4 Bộ nạp ác quy bộ 36 67,04 

5 Thước đo độ cái 24 2,01 

6 Ê ke cái 24 2,01 
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TT Danh mÿc dÿng cÿ ĐVT TH Măc 

7 Đèn pin cái 12 6,03 

8 Hộp dāng cā kā thuÁt hộp 60 201,12 

9 GhÃ xÃp cái 6 201,12 

10 Bàn làm viác cái 96 201,12 

11 GhÃ tựa cái 96 201,12 

12 Hòm sắt đựng dāng cā, tài liáu cái 48 201,12 

13 Đßng hß bàn cái 36 6,03 

14 Bàn máy vi tính cái 96 150,84 

15 Ô che máy cái 24 201,12 

16 Cặp tài liáu cái 12 201,12 

17 Àm kÃ cái 48 20,11 

18 Áp kÃ cái 48 20,11 

19 Nhiát kÃ cái 48 20,11 

20 Qu¿n áo bảo hộ bộ 9 201,12 x (10+N) 

21 Gi¿y bảo hộ đôi 6 201,12 x (10+N) 

22 Tất sÿi đôi 6 201,12 x (10+N) 

23 Găng tay bảo hộ đôi 6 201,12 x (10+N) 

24 Mũ BHLĐ cái 12 201,12 x (10+N) 

25 Áo mưa cái 18 100,56 x (10+N) 

26 Bi đông nhựa cái 12 201,12 x (10+N) 

27 Áo rét BHLĐ cái 18 100,56 x (10+N) 

28 Áo phao cái 24 201,12 x (10+N) 

29 GhÃ xoay cái 96 150,84 

30 Sào ăng ten máy đánh vá vá tinh cái 48 201,12 

31 
àng thép lắp đ¿u biÃn âm máy đo 
sâu hßi âm 

áng 48 201,12 

32 
Giá lắp há tháng thiÃt bá đo sâu hßi 
âm 

bộ 72 201,12 

33 Tời, cáp và khung chữ A bộ 72 2,01 

34 Quy phạm ngoại nghiáp quyán 48 60,34 

35 Quy phạm nội nghiáp quyán 48 60,34 
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TT Danh mÿc dÿng cÿ ĐVT TH Măc 

36 Chuột máy tính cái 12 150,84 

37 Th¿ nhớ USB loại 2Gb cái 24 150,84 

Ghi chú: 

- Khi độ sâu trung bình thay đái nÃu lựa chọn phương án dùng máy đo sâu 
hßi âm đa tia đo theo dải, như máy đa tia EM 710S (hoặc tương đương) mà đánh 
mąc lao động cháu sự đißu chßnh căa Bảng 2a, thì mąc dāng cā cũng cháu sự đißu 
chßnh theo há sá trong Bảng 2a. 

- Mąc trong Bảng 8, Bảng 8a là mąc tính cho KK loại 3. Mąc cho các loại 
KK khác áp dāng há sá trong Bảng 8b: 

Bảng 8b 

TT KK lo¿i Há sß áp dÿng măc trong BÁng 8, BÁng 8a 

1 1 0,45 

2 2 0,76 

3 3 1,00 

4 4 1,21 

5 5 1,40 

- Khi đo sâu bằng máy mảnh thą sáu đưÿc tính bá sung các danh māc dāng 
cā quy đánh trong Bảng 6c ở ph¿n đo sâu bằng máy hßi âm đơn tia nêu trên. 

- Khi đo sâu bằng máy các mảnh thą bảy, thą tám..., thą n đưÿc tính bá sung 
các danh māc dāng cā trong Bảng 6c với há sá áp dāng quy đánh trong Bảng 6d 
ở ph¿n đo sâu bằng máy hßi âm đơn tia nêu trên. 

- Mąc đo rà soát hải văn khi sử dāng máy đo sâu hßi âm đa tia sử dāng mąc 
trong Bảng 8, Bảng 8a với há sá áp dāng trong Bảng 8c 

Bảng 8c 

TT KK lo¿i Há sß áp dÿng măc BÁng 8, BÁng 8a 

1 1 0,004 

2 2 0,002 

3 3 0,001 

4 4 0,001 

5 5 0,001 

6 Mảnh thą sáu 0,001 

7 Mảnh thą bảy 0,001 

8 Mảnh thą tám 0,001 
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TT KK lo¿i Há sß áp dÿng măc BÁng 8, BÁng 8a 

… ... 0,001 

n Mảnh thą n 0,001 

2.5. Lấy m¿u chất đáy khu vực đo sâu bằng sào: ca/10 km2 

2.5.1. Sử dāng máy toàn đạc đián tử đá xác đánh vá trí điám lấy m¿u quy đánh 
ở Bảng 9: 

Bảng 9 

TT Danh mÿc dÿng cÿ ĐVT TH Măc 

1 Quả dọi chuyên dāng quả 36 0,10 

2 Phao đánh dấu cái 24 0,10 

3 Ác quy 12v bộ 12 0,10 

4 Bộ nạp ác quy Bộ 36 0,07 

5 Thước đo độ cái 24 0,07 

6 Ê ke cái 24 0,07 

7 Đèn pin cái 12 0,07 

8 Hộp dāng cā kā thuÁt hộp 60 0,07 

9 Tời, cáp và khung chữ A cái 60 0,07 

10 GhÃ xÃp cái 6 0,07 

11 G¿u lấy m¿u cái 36 0,07 

12 Thước nhựa 1,2m cái 24 0,07 

13 Bàn làm viác cái 96 0,07 

14 GhÃ tựa cái 96 0,07 

15 Hòm sắt đựng dāng cā, tài liáu cái 48 0,07 

16 Đßng hß bàn cái 36 0,07 

17 Chāp che máy cái 24 0,07 

18 Cặp tài liáu cái 12 0,07 

19 Qu¿n áo bảo hộ bộ 9 0,70 

20 Gi¿y bảo hộ đôi 6 0,70 

21 Tất sÿi đôi 6 0,70 

22 Găng tay bảo hộ đôi 6 0,70 

23 Mũ BHLĐ cái 12 0,70 

24 Áo mưa cái 18 0,40 
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TT Danh mÿc dÿng cÿ ĐVT TH Măc 

25 Bi đông nhựa cái 12 0,70 

26 Áo rét BHLĐ cái 18 0,40 

27 Áo phao cái 24 0,70 

28 Kính BHLĐ cái 24 0,70 

29 GhÃ xoay cái 96 0,07 

30 Ký hiáu bản đß quyán 48 0,07 

31 Quy đánh kā thuÁt quyán 48 0,07 

32 Chuột máy tính cái 12 0,07 

33 Th¿ nhớ USB loại 2Gb cái 24 0,07 

2.5.2. Sử dāng máy đánh vá vá tinh động hoặc thiÃt bá RTK đá xác đánh vá trí 
điám lấy m¿u quy đánh ở Bảng 9a: 

Bảng 9a 

TT Danh mÿc dÿng cÿ ĐVT TH Măc 

1 Quả dọi chuyên dāng quả 36 0,10 

2 Phao đánh dấu cái 24 0,10 

3 Ác quy 12v bộ 12 0,10 

4 Bộ nạp ác quy Bộ 36 0,07 

5 Thước đo độ cái 24 0,07 

6 Ê ke cái 24 0,07 

7 Đèn pin cái 12 0,07 

8 Hộp dāng cā kā thuÁt hộp 60 0,07 

9 Tời, cáp và khung chữ A cái 60 0,07 

10 GhÃ xÃp cái 6 0,07 

11 G¿u lấy m¿u cái 36 0,07 

12 Thước nhựa 1,2m cái 24 0,07 

13 Bàn làm viác cái 96 0,07 

14 GhÃ tựa cái 96 0,07 

15 Hòm sắt đựng dāng cā, tài liáu cái 48 0,07 

16 Đßng hß bàn cái 36 0,07 

17 Chāp che máy cái 24 0,07 

18 Cặp tài liáu cái 12 0,07 
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TT Danh mÿc dÿng cÿ ĐVT TH Măc 

19 Qu¿n áo bảo hộ bộ 9 0,40 

20 Gi¿y bảo hộ đôi 6 0,40 

21 Tất sÿi đôi 6 0,40 

22 Găng tay bảo hộ đôi 6 0,40 

23 Mũ BHLĐ cái 12 0,40 

24 Áo mưa cái 18 0,20 

25 Bi đông nhựa cái 12 0,40 

26 Áo rét BHLĐ cái 18 0,20 

27 Áo phao cái 24 0,40 

28 Kính BHLĐ cái 24 0,04 

29 GhÃ xoay cái 96 0,07 

30 Ký hiáu bản đß quyán 48 0,07 

31 Quy đánh kā thuÁt quyán 48 0,07 

32 Chuột máy tính cái 12 0,07 

33 Th¿ nhớ USB loại 2Gb cái 24 0,07 

Ghi chú: Mąc dāng cā lấy m¿u chất đáy khu vực đo sâu bằng sào quy đánh 
ở Bảng 9, Bảng 9a tính cho KK loại 2, các loại KK khác áp dāng há sá nêu ở Bảng 
9b: 

Bảng 9b 

TT LÃy m¿u chÃt đáy khu vāc đo sào 
KK lo¿i 

1 2 3 

1 Há sá mąc áp dāng căa Bảng 9, Bảng 9a 0,89 1,00 1,22 

2.6. Lấy m¿u chất đáy khu vực đo sâu bằng máy: ca/mảnh 

2.6.1. Phương án sử dāng tàu thuê quy đánh ở Bảng 10: 

Bảng 10 

TT Danh mÿc dÿng cÿ ĐVT TH Măc 

1 Quả dọi chuyên dāng quả 36 24,40 

2 Dây cáp lāa 200m cuộn 36 24,40 

3 Tời và khung chữ A bộ 72 24,40 

4 G¿u lấy m¿u cái 36 24,40 

5 Phao đánh dấu cái 24 24,40 
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TT Danh mÿc dÿng cÿ ĐVT TH Măc 

6 Ác quy 12v bộ 12 24,40 

7 Bộ nạp ác quy Bộ 36 8,13 

8 Thước đo độ cái 24 2,40 

9 Ê ke cái 24 2,40 

10 Đèn pin cái 12 4,58 

11 Hộp dāng cā kā thuÁt hộp 60 24,40 

12 GhÃ xÃp cái 6 24,40 

13 Thước nhựa 1,2m cái 24 2,40 

14 Bàn làm viác cái 96 24,40 

15 GhÃ tựa cái 96 24,40 

16 Hòm sắt đựng dāng cā, tài liáu cái 48 24,40 

17 Đßng hß bàn cái 36 0,73 

18 Cặp tài liáu cái 12 24,40 

19 Qu¿n áo bảo hộ bộ 9 146,40 

20 Gi¿y bảo hộ đôi 6 146,40 

21 Tất sÿi đôi 6 146,40 

22 Găng tay bảo hộ đôi 6 146,40 

23 Mũ BHLĐ cái 12 146,40 

24 Áo mưa cái 18 73,20 

25 Bi đông nhựa cái 12 146,40 

26 Áo rét BHLĐ cái 18 73,20 

27 Áo phao cái 24 146,40 

28 Kính BHLĐ cái 24 146,40 

29 GhÃ xoay cái 96 18,30 

30 Sào ăng ten máy đánh vá vá tinh cái 48 24,40 

31 Ký hiáu bản đß quyán 48 4,39 

32 Quy đánh kā thuÁt quyán 48 4,39 

33 Chuột máy tính cái 12 18,30 

34 Th¿ nhớ USB loại 2Gb cái 24 18,30 

2.6.2. Phương án sử dāng tàu chuyên dāng quy đánh ở Bảng 10a: 

Bảng 10a 



50 
 

TT Danh mÿc dÿng cÿ ĐVT TH Măc 

1 Quả dọi chuyên dāng quả 36 24,40 

2 Dây cáp lāa 200m cuộn 36 24,40 

3 Tời và khung chữ A bộ 72 24,40 

4 G¿u lấy m¿u cái 36 24,40 

5 Phao đánh dấu cái 24 24,40 

6 Ác quy 12v bộ 12 24,40 

7 Bộ nạp ác quy Bộ 36 8,13 

8 Thước đo độ cái 24 2,40 

9 Ê ke cái 24 2,40 

10 Đèn pin cái 12 4,58 

11 Hộp dāng cā kā thuÁt hộp 60 24,40 

12 Ròng rọc cái 60 24,40 

13 GhÃ xÃp cái 6 24,40 

14 Thước nhựa 1,2m cái 24 2,40 

15 Bàn làm viác cái 96 24,40 

16 GhÃ tựa cái 96 24,40 

17 Hòm sắt đựng dāng cā, tài liáu cái 48 24,40 

18 Đßng hß bàn cái 36 0,73 

19 Cặp tài liáu cái 12 24,40 

20 Qu¿n áo bảo hộ bộ 9 24,40 x (6+N) 

21 Giày bảo hộ đôi 6 24,40 x (6+N) 

22 Tất sÿi đôi 6 24,40 x (6+N) 

23 Găng tay bảo hộ đôi 6 24,40 x (6+N) 

24 Mũ BHLĐ cái 12 24,40 x (6+N) 

25 Áo mưa cái 18 12,20 x (6+N) 

26 Bi đông nhựa cái 12 24,40 x (6+N) 

27 Áo rét BHLĐ cái 18 12,20 x (6+N) 

28 Áo phao cái 24 24,40 x (6+N) 

29 Kính BHLĐ cái 24 24,40 x (6+N) 

30 GhÃ xoay cái 96 18,30 

31 Sào ăng ten máy đánh vá vá tinh cái 48 24,40 
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TT Danh mÿc dÿng cÿ ĐVT TH Măc 

32 Ký hiáu bản đß quyán 48 4,39 

33 Quy đánh kā thuÁt quyán 48 4,39 

34 Chuột máy tính cái 12 18,30 

35 Th¿ nhớ USB loại 2Gb cái 24 18,30 

Ghi chú: 

- Khi lấy m¿u chất đáy ở khu vực đo sâu bằng máy, nÃu đánh mąc lao động 
cháu sự đißu chßnh căa Bảng 2b thì mąc dāng cā cũng phải đißu chßnh theo há sá 
quy đánh căa Bảng 2b. 

- Mąc dāng cā lấy m¿u khu đo máy tính trong Bảng 10, Bảng 10a là mąc 
tính cho KK loại 3. Các loại KK khác áp dāng há sá nêu ở Bảng 10b: 

Bảng 10b 

TT KK lo¿i Há sß áp dÿng măc BÁng 10, BÁng 10a 

1 1 0,52 

2 2 0,76 

3 3 1,00 

4 4 1,22 

5 5 1,43 

- Khi lấy m¿u chất đáy khu vực đo sâu bằng máy cho mảnh thą sáu đưÿc 
tính bá sung các danh māc dāng cā từ 19 đÃn 28 trong cột TT căa Bảng 10, các 
dāng cā từ 20 đÃn 29 trong cột TT căa Bảng 10a quy đánh ở Bảng 10c: 

Bảng 10c 

TT Danh mÿc dÿng cÿ ĐVT TH 
Măc bổ sung 

KTV, KS 
Thāy thā tàu 
chuyên dÿng 

19 Qu¿n áo bảo hộ bộ 9 24 4 N 

20 Gi¿y bảo hộ đôi 6 24 4 N 

21 Tất sÿi đôi 6 24 4 N 

22 Găng tay bảo hộ đôi 6 24 4 N 

23 Mũ BHLĐ cái 12 24 4 N 

24 Áo mưa cái 18 12 2 N 

25 Bi đông nhựa cái 12 24 4 N 

26 Áo rét BHLĐ cái 18 12 2 N 
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TT Danh mÿc dÿng cÿ ĐVT TH 
Măc bổ sung 

KTV, KS 
Thāy thā tàu 
chuyên dÿng 

27 Áo phao cái 24 24 4 N 

28 Kính BHLĐ cái 24 24 4 N 

- Mąc dāng cā lấy m¿u khu vực đo sâu bằng máy các mảnh thą bảy, thą tám, 
thą chín..., thą n đưÿc tính bá sung há sá quy đánh ở Bảng 10d: 

Bảng 10d 

TT MÁnh bÁn đá Há sß áp dÿng măc BÁng 10c 

1 Mảnh bản đß thą sáu 1,00 

2 Mảnh bản đß thą bảy 2,00 

3 Mảnh bản đß thą tám 3,00 

4 Mảnh bản đß thą chín 4,00 

.. …  

n Mảnh bản đß thą n 
Há sá mảnh thą n = Há sá mảnh thą (n-1) 

+ 1,00 

2.7. Thành lÁp bản đß gác sá: ca/mảnh 

Mąc dāng cā cho thành lÁp bản đß gác sá quy đánh trong Bảng 11: 

Bảng 11 

TT Danh mÿc dÿng cÿ ĐVT TH Măc 

1 Tă tài liáu cái 96 28,04 

2 Hòm sắt cái 48 28,04 

3 Quạt tr¿n 100w cái 36 18,79 

4 Đèn neon 40w bộ 24 112,16 

5 Bàn máy vi tính cái 96 112,16 

6 Giá đá tài liáu cái 96 28,04 

7 Quạt thông gió 40W cái 36 18,79 

8 Cặp tài liáu cái 12 28,04 

9 àn áp (chung) cái 60 10,52 

10 Lưu đián 600w cái 60 42,06 

11 Máy hút bāi 1,5 kW cái 60 0,84 

12 Máy hút Ám 2 kw cái 60 7,01 
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TT Danh mÿc dÿng cÿ ĐVT TH Măc 

13 GhÃ xoay cái 96 42,06 

14 Đßng hß treo tường cái 36 28,04 

15 Ký hiáu bản đß quyán 48 3,36 

16 Quy đánh kā thuÁt quyán 48 3,36 

17 Quy đánh sá hóa quyán 48 3,36 

18 Chuột máy tính cái 12 42,06 

19 Áo Blu cái 9 112,16 

20 Dép xáp đôi 6 112,16 

21 Đián năng kW  150,46 

Ghi chú: 

- Khi sử dāng kÃt quả đo sâu bằng máy hßi âm đơn tia, máy hßi âm đa tia và 
bằng sào (nÃu có) đá thành lÁp bản đß gác thì áp dāng há sá mąc quy đánh trong 
Bảng 11a: 

Bảng 11a 

TT Sử dÿng kÁt quÁ đo sâu 
Há sß áp dÿng măc 

BÁng 11 

1 
Đo sâu bằng máy hßi âm đơn tia, bằng sào (nÃu 
có) 

1,00 

2 
Đo sâu bằng máy hßi âm đa tia, bằng sào (nÃu 
có) 

1,10 

- Mąc trong Bảng 11 tính cho loại khó khăn 3, mąc cho các loại khó khăn 
khác áp dāng há sá trong Bảng 11b: 

Bảng 11b 

TT Lo¿i khó kh�n Há sß áp dÿng 

1 1 0,72 

2 2 0,86 

3 3 1,00 

4 4 1,14 

3. Đßnh măc thiÁt bß 
3.1. Xây dựng điám nghiám trißu: Không 

3.2. Kiám nghiám thiÃt bá đo bián: Không 

3.3. Đo sâu đáa hình đáy bián bằng sào: ca/km2 
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3.3.1. Đo sâu bằng sào đo sâu 

3.3.1.1. Sử dāng toàn đạc đián tử đá xác đánh vá trí điám đo sâu quy đánh ở 
Bảng 12: 

Bảng 12 

TT Danh mÿc thiÁt bß ĐVT CS KK1 KK2 KK3 

1 Máy toàn đạc đián tử bộ  0,100 0,140 0,170 

2 Sá đián tử cái  0,100 0,140 0,170 

3 Máy đàm thoại cái  0,100 0,140 0,170 

4 Máy tính xách tay cái 0,4 0,003 0,004 0,005 

5 Máy in laser cái 0,4 0,001 0,001 0,001 

6 Ô tô (12 chỗ) cái  0,010 0,010 0,020 

7 Đián năng kW  0,330 0,480 0,570 

3.3.1.2. Sử dāng máy đánh vá vá tinh đá xác đánh vá trí điám đo sâu quy đánh 
ở Bảng 12a: 

Bảng 12a 

TT Danh mÿc thiÁt bß ĐVT CS KK1 KK2 KK3 

1 Máy đánh vá vá tinh cái  0,080 0,130 0,160 

2 Máy đàm thoại cái  0,080 0,130 0,160 

3 Máy tính xách tay cái 0,4 0,003 0,004 0,005 

4 Máy in laser cái 0,4 0,001 0,001 0,001 

5 Ô tô (12 chỗ) cái  0,010 0,010 0,020 

6 Đián năng kW  0,280 0,440 0,520 

3.3.2. Sử dāng công nghá RTK đá đo vÁ chi tiÃt 

Đo vÁ chi tiÃt đáa hình đáy bián bằng công nghá RTK quy đánh ở Bảng 12b: 

Bảng 12b 

TT Danh mÿc thiÁt bß ĐVT CS KK1 KK2 KK3 

1 ThiÃt bá RTK bộ  0,070 0,120 0,140 

2 Máy đàm thoại cái  0,070 0,120 0,140 

3 Máy tính xách tay cái 0,4 0,003 0,004 0,005 

4 Máy in laser cái 0,4 0,001 0,001 0,001 

5 Ô tô (12 chỗ) cái  0,010 0,010 0,020 

6 Đián năng cái  0,240 0,390 0,480 
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3.4. Đo sâu đáa hình đáy bián bằng máy đo sâu hßi âm: Ca/mảnh 

3.4.1. Sử dāng máy hßi âm đơn tia 

3.4.1.1. Đo sâu đáa hình đáy bián theo tuyÃn quy đánh ở Bảng 13: 

Bảng 13 

TT Danh mÿc thiÁt bß ĐVT CS KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 

1 Máy đo sâu đơn tia cái  79,26 133,74 176,40 213,18 246,12 

2 Máy đàm thoại cái  79,26 133,74 176,40 213,18 246,12 

3 
Máy cải chính 
sóng 

cái  79,26 133,74 176,40 213,18 246,12 

4 La bàn sá cái  79,26 133,74 176,40 213,18 246,12 

5 Máy đo tác độ âm cái  79,26 133,74 176,40 213,18 246,12 

6 
Máy đánh vá cải 
chính qua vá tinh 

cái  79,26 133,74 176,40 213,18 246,12 

7 Máy tính xách tay cái  2,48 4,18 5,51 6,66 7,69 

8 Ph¿n mßm đo sâu bản  79,26 133,74 176,40 213,18 246,12 

9 Ô tô (12 chỗ) cái  19,80 33,44 41,10 53,30 61,53 

10 Máy phát đián cái  79,26 133,74 176,40 213,18 246,12 

11 Máy vi tính P-SEA cái 0,4 79,26 133,74 176,40 213,18 246,12 

12 Máy in laser cái 0,4 0,25 0,42 0,55 0,67 0,77 

3.4.1.2. Đo rà soát hải văn sử dāng mąc ở Bảng 13 với há sá áp dāng quy 
đánh ở Bảng 13a: 

Bảng 13a 

TT Rà soát hÁi v�n 
Lo¿i khó kh�n 

1 2 3 4 5 

1 Há sá áp dāng mąc Bảng 13 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

Ghi chú: Khi đo rà soát hải văn căa các mảnh thą sáu, thą bảy, thą tám…, thą 
n đßu áp dāng mąc thiÃt bá đo rà soát hải văn căa loại khó khăn 5 trong Bảng 13a. 

3.4.2. Sử dāng máy đo sâu hßi âm đa tia (đo theo tuyÃn) 

3.4.2.1. Đo sâu đáa hình đáy bián theo tuyÃn quy đánh ở Bảng 14: 

 

 

Bảng 14 

TT Danh mÿc thiÁt bß ĐVT CS KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 
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1 Máy đo sâu đa tia cái  82,26 136,74 179,40 216,18 249,12 

2 Máy đàm thoại cái  82,26 136,74 179,40 216,18 249,12 

3 
Máy cải chính 
sóng 

cái  82,26 136,74 179,40 216,18 249,12 

4 La bàn sá cái  82,26 136,74 179,40 216,18 249,12 

5 Máy đo tác độ âm cái  82,26 136,74 179,40 216,18 249,12 

6 
Máy đo tác độ âm 
bß mặt 

cái  82,26 136,74 179,40 216,18 249,12 

7 
Máy đánh vá cải 
chính qua vá tinh 

cái  82,26 136,74 179,40 216,18 249,12 

8 Máy tính xách tay cái  2,57 4,27 5,61 6,76 7,79 

9 Ph¿n mßm đo sâu bản  82,26 136,74 179,40 216,18 249,12 

10 Ô tô (12 chỗ) cái  20,55 34,19 44,85 54,05 62,28 

11 Máy phát đián cái  82,26 136,74 179,40 216,18 249,12 

12 Máy vi tính P-SEA cái 0,4 82,26 136,74 179,40 216,18 249,12 

13 Máy in laser cái 0,4 0,26 0,43 0,56 0,68 0,78 

3.4.2.2. Đo rà soát hải văn sử dāng mąc căa Bảng 14 với há sá áp dāng quy 
đánh ở Bảng 14a: 

Bảng 14a 

TT Rà soát hÁi v�n 
Lo¿i khó kh�n 

1 2 3 4 5 

1 
Há sá áp dāng mąc căa Bảng 
14 

0,008 0,004 0,003 0,002 0,001 

Ghi chú: Khi đo rà soát hải văn căa các mảnh thą sáu, thą bảy, thą tám…, thą 
n đßu áp dāng mąc thiÃt bá đo rà soát hải văn căa loại khó khăn 5 trong Bảng 14a. 

3.4.3. Sử dāng máy đo sâu hßi âm đa tia (đo theo dải) 

3.4.3.1. Đo sâu đáa hình đáy bián theo dải quy đánh ở Bảng 15: 

Bảng 15 

TT Danh mÿc thiÁt bß ĐVT CS KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 

1 Máy đo sâu đa tia cái  67,92 114,36 150,84 182,58 210,78 

2 Máy đàm thoại cái  67,92 114,36 150,84 182,58 210,78 

3 Máy cải chính sóng cái  67,92 114,36 150,84 182,58 210,78 

4 La bàn sá cái  67,92 114,36 150,84 182,58 210,78 
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TT Danh mÿc thiÁt bß ĐVT CS KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 

5 Máy đo tác độ âm cái  67,92 114,36 150,84 182,58 210,78 

6 
Máy đo tác độ âm 
bß mặt 

cái  67,92 114,36 150,84 182,58 210,78 

7 
Máy đánh vá cải 
chính qua vá tinh 

cái  67,92 114,36 150,84 182,58 210,78 

8 Máy tính xách tay cái  2,12 3,57 4,71 5,71 6,59 

9 Ph¿n mßm đo sâu bản  67,92 114,36 150,84 182,58 210,78 

10 Ô tô (12 chỗ) cái  16,98 25,59 37,71 45,64 52,70 

11 Máy phát đián cái  67,92 114,36 150,84 182,58 210,78 

12 Máy vi tính P-SEA cái 0,4 67,92 114,36 150,84 182,58 210,78 

13 Máy in laser cái 0,4 0,21 0,36 0,47 0,57 0,66 

Ghi chú: 

- Khi đo sâu đáa hình đáy bián bằng máy hßi âm đa tia EM710S (đo theo 
dải), nÃu đánh mąc lao động cháu sự đißu chßnh căa Bảng 2a thì đánh mąc thiÃt bá 
cũng cháu sự đißu chßnh với há sá đã nêu trong Bảng 2a. 

- Đo rà soát hải văn sử dāng mąc Bảng 15 với há sá áp dāng quy đánh trong 
Bảng 15a: 

Bảng 15a 

TT Rà soát hÁi v�n 
Lo¿i khó kh�n 

1 2 3 4 5 

1 Há sá áp dāng mąc căa Bảng 15 0,009 0,003 0,002 0,001 0,001 

Ghi chú: Khi đo rà soát hải văn căa các mảnh thą sáu, thą bảy, thą tám…, 
thą n đßu áp dāng mąc thiÃt bá đo rà soát hải văn căa loại khó khăn 5 trong Bảng 
15a. 

3.5. Lấy m¿u chất đáy khu vực đo sâu bằng sào: ca/10km2 

3.5.1. Sử dāng toàn đạc đián tử đá xác đánh vá trí điám lấy m¿u quy đánh ở 
Bảng 16: 

Bảng 16 

TT Danh mÿc thiÁt bß ĐVT CS KK1 KK2 KK3 

1 Máy toàn đạc đián tử bộ  0,052 0,059 0,072 

2 Sá đián tử cái  0,052 0,059 0,072 

3 Máy đàm thoại cái  0,052 0,059 0,072 

4 Máy tính xách tay cái  0,002 0,002 0,002 
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TT Danh mÿc thiÁt bß ĐVT CS KK1 KK2 KK3 

5 Ô tô (12 chỗ) cái  0,050 0,050 0,050 

6 Máy in laser cái 0,4 0,001 0,001 0,001 

7 Đián năng kw  0,015 0,020 0,025 

3.5.2. Sử dāng máy đánh vá vá tinh đá xác đánh vá trí điám lấy m¿u quy đánh 
ở Bảng 16a: 

Bảng 16a 

TT Danh mÿc thiÁt bß ĐVT CS KK1 KK2 KK3 

1 Máy đánh vá vá tinh máy  0,052 0,059 0,072 

2 Máy đàm thoại cái  0,052 0,059 0,072 

3 Máy tính xách tay cái  0,002 0,002 0,002 

4 Ô tô (12 chỗ) cái  0,050 0,050 0,050 

5 Máy in laser cái 0,4 0,001 0,001 0,001 

6 Đián năng kw  0,015 0,020 0,025 

3.5.3. Sử dāng công nghá RTK đá xác đánh vá trí điám lấy m¿u quy đánh ở 
Bảng 16b: 

Bảng 16b 

TT Danh mÿc thiÁt bß ĐVT CS KK1 KK2 KK3 

1 ThiÃt bá RTK bộ  0,052 0,059 0,072 

2 Máy đàm thoại cái  0,052 0,059 0,072 

3 Máy tính xách tay cái  0,002 0,002 0,002 

4 Ô tô (12 chỗ) cái  0,050 0,050 0,050 

5 Máy in laser cái 0,4 0,001 0,001 0,001 

6 Đián năng kw  0,015 0,020 0,025 

3.6. Lấy m¿u chất đáy khu vực đo sâu bằng máy: ca/mảnh 

Đánh mąc thiÃt bá lấy m¿u chất đáy khu vực đo sâu bằng máy đo sâu hßi âm 
(đa tia, đơn tia) quy đánh Bảng 17: 

Bảng 17 

TT Danh mÿc thiÁt bß ĐVT CS KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 

1 Máy đàm thoại cái  9,54 13,98 18,30 22,32 26,16 

2 
Máy đánh vá cải 
chính qua vá tinh 

cái  9,54 13,98 18,30 22,32 26,16 
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TT Danh mÿc thiÁt bß ĐVT CS KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 

3 Máy tính xách tay cái  0,30 0,44 0,57 0,70 0,82 

4 Ô tô (12 chỗ) cái  9,54 13,98 18,30 22,32 26,16 

5 Máy phát đián cái  9,54 13,98 18,30 22,32 26,16 

6 
Máy tính P-SEA 
Master 

cái 0,4 9,54 13,98 18,30 22,32 26,16 

7 Máy in laser cái 0,4 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 

Ghi chú: Khi lấy m¿u chất đáy ở khu vực đo sâu bằng máy có độ sâu trung 
bình thay đái, nÃu đánh mąc lao động cháu sự đißu chßnh căa Bảng 2b thì đánh 
mąc thiÃt bá cũng cháu sự đißu chßnh với há sá đã nêu trong Bảng 2b. 

3.7. Thành lÁp bản đß gác sá: ca/mảnh 

Đánh mąc thiÃt bá cho thành lÁp bản đß gác sá quy đánh ở Bảng 18: 

Bảng 18 

TT Danh mÿc thiÁt bß ĐVT CS KK1 KK2 KK3 KK4 

1 Máy in phun Ao cái 0,6 0,35 0,42 0,50 0,60 

2 Ph¿n mßm đo vÁ PM  60,26 72,20 84,12 96,04 

3 
Đißu hòa 12.000 
BTU 

cái 2,2 13,46 16,12 18,79 21,45 

4 Máy vi tính PC cái 0,4 60,26 72,20 84,12 96,04 

5 Máy chă cái 0,4 1,21 1,44 1,68 1,92 

6 ThiÃt bá nái mạng bộ 0,1 30,13 36,10 42,06 48,02 

7 Đián năng kw  381,12 456,47 526,42 607,56 

Ghi chú: Bảng 18 là bảng tính cho phương án sử dāng kÃt quả đo sâu bằng 
máy hßi âm đơn tia, bằng sào (nÃu có) đá thành lÁp bản đß gác sá. Trường hÿp sử 
dāng kÃt quả đo sâu bằng máy hßi âm đa tia, bằng sào (nÃu có) đá thành lÁp bản 
đß gác sá thì mąc trong Bảng 18 đưÿc nhân với há sá quy đánh trong Bảng 2d. 

4. Đßnh măc vÁt liáu 

4.1. Đánh mąc vÁt liáu xây dựng điám nghiám trißu: điám 

Đánh mąc vÁt liáu cho xây dựng điám nghiám trißu nêu ở Bảng 19: 

Bảng 19 

TT Danh mÿc vÁt liáu ĐVT Măc 

1 Sá công tác quyán 0,20 

2 Giấy Ao loại 100g/m2 tờ 0,20 



60 
 

TT Danh mÿc vÁt liáu ĐVT Măc 

3 Pin đèn đôi 0,20 

4 Bản đß cũ tờ 0,20 

5 Xà phòng rửa tay kg 0,02 

6 Xi măng PC 300 kg 350,00 

7 Đá dăm m3 1,00 

8 Cát vàng m3 0,50 

9 Gỗ cáp pha m3 0,20 

10 Đinh 5 cm đÃn 10 cm kg 0,60 

11 Dây thép buộc kg 0,50 

12 Thước đo mực nước bộ 1,00 

13 Bút bi cái 0,20 

4.2. Đánh mąc vÁt liáu kiám nghiám thiÃt bá đo bián: bộ thiÃt bá 
Đánh mąc vÁt liáu cho kiám nghiám thiÃt bá đo bián nêu ở Bảng 20: 

Bảng 20 

TT Danh mÿc vÁt liáu ĐVT Măc 

1 Sá công tác quyán 0,20 

2 Xăng ô tô lít 15,00 

3 D¿u nhờn lít 1,00 

4 Giấy Ao loại 100g/m2 tờ 1,20 

5 Pin đèn đôi 0,50 

6 Xà phòng rửa tay kg 0,10 

7 Bút bi cái 1,00 

8 Sá kiám nghiám máy thăy chuÁn quyán 1,00 

9 Sá kiám nghiám mia thăy chuÁn quyán 1,00 

10 Sá kiám nghiám máy toàn đạc đián tử quyán 1,00 

11 Sá kiám nghiám máy đánh vá... quyán 1,00 

12 Sá kiám nghiám máy đo tác độ âm quyán 1,00 

13 Sá kiám nghiám độ lún đ¿u biÃn âm quyán 1,00 

14 Sá kiám nghiám máy la bàn quyán 1,00 

15 Sá kiám nghiám máy hßi âm đơn tia (đa tia) quyán 1,00 

16 Sá kiám nghiám há tháng máy đơn tia (đa tia) quyán 1,00 
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4.3. Đánh mąc vÁt liáu đo sâu đáa hình đáy bián bằng sào: 3000 km2 

4.3.1. Sử dāng toàn đạc đián tử đá xác đánh vá trí điám quy đánh ở Bảng 21: 

Bảng 21 

TT Danh mÿc vÁt liáu ĐVT Măc 

1 Sá công tác quyán 2,00 

2 Sá đo sâu bằng sào quyán 10,00 

3 Sá quan trắc mực nước quyán 8,00 

4 Sá đo đường chuyßn quyán 3,00 

5 Xăng ô tô lít 600,00 

6 D¿u nhờn lít 3,00 

7 Dây chão nilon mét 50,00 

8 Dây chằng cao su mét 15,00 

9 Đĩa CD cái 1,00 

10 Pin đèn đôi 2,00 

11 Cờ hiáu chuyên dāng cái 7,00 

12 Giấy A4 ram 0,50 

13 Mực in laser hộp 0,10 

14 Bút bi cái 2,00 

15 Giấy bọc hàng tờ 4,00 

16 Bản đß cũ tờ 2,00 

17 Lý lách bản đß quyán 1,00 

18 Xà phòng rửa tay kg 0,50 

4.3.2. Sử dāng máy đánh vá vá tinh đá xác đánh vá trí điám quy đánh ở Bảng 
21a: 

Bảng 21a 

TT Danh mÿc vÁt liáu ĐVT Măc 

1 Sá công tác quyán 1,00 

2 Sá đo sâu bằng sào quyán 10,00 

3 Sá quan trắc mực nước quyán 8,00 

4 Xăng ô tô lít 600,00 

5 D¿u nhờn lít 3,00 

6 Dây chão nilon mét 50,00 
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TT Danh mÿc vÁt liáu ĐVT Măc 

7 Dây chằng cao su mét 15,00 

8 Đĩa CD cái 1,00 

9 Pin đèn đôi 2,00 

10 Cờ hiáu chuyên dāng cái 7,00 

11 Giấy A4 ram 0,50 

12 Mực in laser hộp 0,10 

13 Bút bi cái 2,00 

14 Giấy bọc hàng tờ 4,00 

15 Bản đß cũ tờ 2,00 

16 Lý lách bản đß quyán 1,00 

17 Xà phòng rửa tay kg 0,50 

4.3.3. Sử dāng thiÃt bá RTK đá xác đánh vá trí điám quy đánh ở Bảng 21b: 

Bảng 21b 

TT Danh mÿc vÁt liáu ĐVT Măc 

1 Sá công tác quyán 1,00 

2 Sá đo vÁ chi tiÃt  10,00 

3 Sá quan trắc mực nước quyán 8,00 

4 Xăng ô tô lít 600,00 

5 D¿u nhờn lít 3,00 

6 Dây chão nilon mét 50,00 

7 Dây chằng cao su mét 15,00 

8 Đĩa CD cái 1,00 

9 Pin đèn đôi 2,00 

10 Cờ hiáu chuyên dāng cái 7,00 

11 Giấy A4 ram 0,50 

12 Mực in laser hộp 0,10 

13 Bút bi cái 2,00 

14 Giấy bọc hàng tờ 4,00 

15 Bản đß cũ tờ 2,00 

16 Lý lách bản đß quyán 1,00 

17 Xà phòng rửa tay kg 0,50 
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4.4. Đánh mąc vÁt liáu cho đo sâu bằng máy hßi âm: mảnh 

4.4.1. Sử dāng máy đo sâu hßi âm đơn tia: 
4.4.1.1. Đo sâu đáa hình đáy bián quy đánh ở Bảng 22: 

Bảng 22 

TT Danh mÿc vÁt liáu ĐVT Măc 

1 Sá công tác quyán 2,00 

2 Băng đo sâu (nÃu c¿n) cuộn (30,00) 

3 Sá đo sâu máy hßi âm đơn tia quyán 8,00 

4 Sá quan trắc mực nước quyán 8,00 

5 Xăng ô tô lít 900,00 

6 D¿u nhờn lít 4,50 

7 Dây chão nilon mét 100,00 

8 Dây chằng cao su mét 50,00 

9 Đĩa CD cái 1,00 

10 Pin đèn đôi 4,00 

11 Cờ hiáu chuyên dāng cái 7,00 

12 Giấy A4 ram 1,00 

13 Mực in laser hộp 0,20 

14 Bút bi cái 2,00 

15 Giấy bọc hàng tờ 4,00 

16 Bản đß cũ tờ 2,00 

17 Lý lách bản đß quyán 1,00 

18 Xà phòng rửa tay kg 0,50 

19 Flash drive cái 1,00 

4.4.1.2. Đo rà soát hải văn sử dāng mąc căa Bảng 22 với há sá áp dāng tính 
cho 1 km2 quy đánh ở Bảng 22a: 

Bảng 22a 

TT Nßi dung công viác Há sß áp dÿng măc BÁng 22 

1 
Đo rà soát hải văn bằng máy hßi âm đơn 
tia 

0,001 

4.4.2. Sử dāng máy đo sâu hßi âm đa tia: 
4.4.2.1. Đo sâu đáa hình đáy bián theo tuyÃn, theo dải quy đánh ở Bảng 23: 
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Bảng 23 

TT Danh mÿc vÁt liáu ĐVT Măc 

1 Sá công tác quyán 2,00 

2 Sá đo sâu máy hßi âm đa tia quyán 8,00 

3 Sá quan trắc mực nước quyán 8,00 

4 Xăng ô tô lít 900,00 

5 D¿u nhờn lít 4,50 

6 Dây chão nilon mét 100,00 

7 Dây chằng cao su mét 50,00 

8 Đĩa CD cái 10,00 

9 Pin đèn đôi 4,00 

10 Cờ hiáu chuyên dāng cái 7,00 

11 Giấy A4 ram 1,00 

12 Mực in laser hộp 0,20 

13 Bút bi cái 2,00 

14 Giấy bọc hàng tờ 4,00 

15 Bản đß cũ tờ 2,00 

16 Lý lách bản đß quyán 1,00 

17 Xà phòng rửa tay kg 0,50 

18 Flash drive cái 1,00 

4.4.2.2. Đo rà soát hải văn sử dāng mąc căa Bảng 23 với há sá áp dāng tính 
cho 1 km2 quy đánh ở Bảng 23a: 

Bảng 23a 

TT Nßi dung công viác 
Há sß áp dÿng măc BÁng 

23 

1 Đo rà soát hải văn bằng máy hßi âm đa tia 0,001 

Ghi chú: Đánh mąc sử dāng nhiên liáu, nước ngọt vá sinh công nghiáp khi 
dùng tàu chuyên dāng phāc vā công viác đo sâu bằng máy hßi âm đơn tia, đa tia 
(đo sâu đáa hình đáy bián và đo rà soát hải văn) tính theo công suất căa máy tàu, 
máy phát đián trên tàu, xußng công tác cho táng sá ca sản xuất và sá ca đi vß. 

4.5. Đánh mąc vÁt liáu cho lấy m¿u chất đáy khu vực đo sâu bằng sào: 
3000 km2 

4.5.1. Sử dāng toàn đạc đián tử đá xác đánh vá trí điám lấy m¿u quy đánh ở 
Bảng 24: 
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Bảng 24 

TT Danh mÿc vÁt liáu ĐVT Măc 

1 Sá công tác quyán 0,30 

2 Xăng ô tô lít 120,00 

3 D¿u nhờn lít 3,00 

4 Dây chão nilon mét 40,00 

5 Dây chằng cao su mét 5,00 

6 Đĩa CD cái 0,15 

7 Cờ hiáu chuyên dāng cái 3,00 

8 Pin đèn đôi 1,00 

9 Sá lấy m¿u quyán 2,00 

10 Sá đo đường chuyßn quyán 2,00 

11 Giấy A4 ram 0,06 

12 Mực in laser hộp 0,02 

13 Giấy bọc hàng tờ 1,00 

14 Bản đß cũ tờ 0,50 

15 Xà phòng rửa tay kg 0,05 

16 Bút bi cái 0,50 

4.5.2. Sử dāng máy đánh vá vá tinh đá xác đánh vá trí điám lấy m¿u quy đánh 
ở Bảng 24a: 

Bảng 24a 

TT Danh mÿc vÁt liáu ĐVT Măc 1 

1 Sá công tác quyán 0,30 

2 Xăng ô tô lít 120,00 

3 D¿u nhờn lít 3,00 

4 Dây chão nilon mét 40,00 

5 Dây chằng cao su mét 5,00 

6 Đĩa CD cái 0,15 

7 Cờ hiáu chuyên dāng cái 3,00 

8 Pin đèn đôi 1,00 

9 Sá lấy m¿u quyán 2,00 

10 Giấy A4 ram 0,06 
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TT Danh mÿc vÁt liáu ĐVT Măc 1 

11 Mực in laser hộp 0,02 

12 Giấy bọc hàng tờ 1,00 

13 Bản đß cũ tờ 0,50 

14 Xà phòng rửa tay kg 0,05 

15 Bút bi cái 0,50 

4.5.3. Sử dāng thiÃt bá RTK đá xác đánh vá trí điám lấy m¿u quy đánh ở Bảng 
24b: 

Bảng 24b 

TT Danh mÿc vÁt liáu ĐVT Sử dÿng RTK 

1 Sá công tác quyán 0,30 

2 Xăng ô tô lít 120,00 

3 D¿u nhờn lít 3,00 

4 Dây chão nilon mét 70,00 

5 Dây chằng cao su mét 5,00 

6 Đĩa CD cái 0,15 

7 Cờ hiáu chuyên dāng cái 3,00 

8 Pin đèn đôi 1,00 

9 Sá lấy m¿u quyán 2,00 

10 Sá đo vÁ chi tiÃt  2,00 

11 Giấy A4 ram 0,06 

12 Mực in laser hộp 0,02 

13 Giấy bọc hàng tờ 1,00 

14 Bản đß cũ tờ 0,50 

15 Xà phòng rửa tay kg 0,15 

16 Bút bi cái 1,00 

4.6. Đánh mąc vÁt liáu cho lấy m¿u chất đáy khu vực đo sâu bằng máy: mảnh  

Đánh mąc vÁt liáu lấy m¿u chất đáy khu đo máy quy đánh ở Bảng 25: 

Bảng 25 

TT Danh mÿc vÁt liáu ĐVT Măc 

1 Sá công tác quyán 0,30 

2 Xăng ô tô lít 120,00 
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3 D¿u nhờn lít 3,00 

4 Dây chão nilon mét 70,00 

5 Dây chằng cao su mét 5,00 

6 Đĩa CD cái 0,15 

7 Cờ hiáu chuyên dāng cái 3,00 

8 Pin đèn đôi 1,00 

9 Sá lấy m¿u quyán 2,00 

10 Giấy A4 ram 0,06 

11 Mực in laser hộp 0,01 

12 Giấy bọc hàng tờ 1,00 

13 Bản đß cũ tờ 0,50 

14 Xà phòng rửa tay kg 0,15 

15 Bút bi cái 1,00 

Ghi chú: Đánh mąc sử dāng nhiên liáu, nước ngọt vá sinh công nghiáp khi 
dùng tàu chuyên dāng phāc vā công viác lấy m¿u chất đáy khu vực đo sâu bằng 
máy tính theo công suất căa máy tàu, máy phát đián trên tàu, xußng công tác cho 
táng sá ca sản xuất và sá ca đi vß. 

4.7. Đánh mąc vÁt liáu cho thành lÁp bản đß gác sá: mảnh 

Đánh mąc vÁt liáu cho thành lÁp bản đß gác sá quy đánh ở Bảng 26: 

Bảng 26 

TT Danh mÿc vÁt liáu ĐVT Măc 

1 Sá công tác quyán 0,50 

2 Giấy A4 ram 0,05 

3 Giấy A0 kā thuÁt tờ 4,00 

4 Mực in laser hộp 0,01 

5 Mực in phun (4 hộp 4 màu) hộp 0,04 

6 Đĩa CD cái 0,25 

7 Giấy bọc hàng tờ 2,00 

8 Bản đß cũ tờ 2,00 

9 Xà phòng rửa tay kg 0,01 

10 Bút bi cái 1,00 
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Mÿc 3 

BIÊN V¾ BĐĐH ĐÁY BIàN Tþ Là 1:100 000  
TĄ BĐĐH ĐÁY BIàN Tþ Là LàN 

Khi sử dāng bản đß đáa hình, bản đß đáa hình đáy bián tÿ lá lớn (1:10 000, 
1:25 000, 1:50 000) đá biên vÁ vß bản đß đáa hình đáy bián tÿ lá 1:100 000 áp 
dāng các đánh mąc lao động, đánh mąc vÁt liáu, đánh mąc dāng cā và đánh mąc 
thiÃt bá tương ąng căa các hạng māc trong Biên vÁ bản đß đáa hình sử dāng BĐĐH 
dạng sá theo quy đánh tại Māc 5 Thông tư 20/2012/TT-BTNMT. 

Đái với ph¿n dián tích đất lißn, ph¿n dián tích trên đảo áp dāng há sá 1,0 so 
với bản đß đáa hình trên đất lißn. Đái với ph¿n dián tích bián áp dāng há sá 0,8 so 
với bản đß bản đß đáa hình trên đất lißn. 
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